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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin 

Năm báo cáo: 2022 

 

I.  Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch tiếng Việt 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN 

- Tên giao dịch nước ngoài:  

VINACOMIN - VANG DANHCOAL JOINT STOCK COMPANY  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700101877 

- Vốn điều lệ: 449.628.640.000 VNĐ (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi 

tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng); 

- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 493.568.897.294 (bốn trăm chín mươi ba tỷ, năm trăm sáu 

mươi tám triệu, tám trăm chín bảy nghìn, hai trăm chín mươi tư đồng). 

- Địa chỉ: Số 969 Đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

- Số điện thoại: 0203.3853.104  fax: 0203.3853120 

- Website: http//vangdanhcoal.com.vn 

- Mã cổ phiếu: TVD 

- Quá trình hình thành và phát triển 

+ Tiền thân CTCP Than Vàng Danh -Vinacomin là Mỏ than Vàng Danh được thành lập 

theo Quyết định số: 262/BCNNg-KB2 ngày 06/06/1964 của Bộ Công nghiêp nặng.  

+ Ngày 17/09/1996 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) có Quyết định số 

2604/QĐ/TCCB thành lập Mỏ than Vàng Danh đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng 

công ty Than Việt Nam – nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.  

+ Ngày 01/10/2001, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ban hành Quyết 

định số 405/QĐ/HĐQT của Chủ tịch HĐQT về việc đổi tên Mỏ than Vàng Danh thành Công 

ty Than Vàng Danh.  

+ Ngày 08/11/2006, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 

Nam ký Quyết định số 2458 QĐ/HĐQT về việc đổi tên từ Công ty Than Vàng Danh thành 

Công ty Than Vàng Danh - TKV.  

+ Công ty Than Vàng Danh – TKV nằm trong danh sách các Công ty than được cổ phần 

hóa theo Quyết định số 1119/QĐ-BCN ngày 03/04/2007 của Bộ Công nghiệp. Thời điểm xác 

định giá trị doanh nghiệp là 01/07/2007.  

+ Tổ chức sản xuất của Công ty Than Vàng Danh được khép kín từ khâu khai thác đến 

chế biến, tiêu thụ than từ Vàng Danh ra Cảng Điền Công. Kể từ ngày 16/09/2007, bộ phận 
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vận tải chính của Công ty là đường sắt 1000 ly và kho, cảng được điều động về Tập đoàn 

Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam theo quyết định của TKV, Công ty chỉ còn chức 

năng chính là sản xuất than. Than sản xuất ra được bán duy nhất cho TKV thông qua Công ty 

Kho vận đá bạc –TKV theo giá bán nội bộ do TKV quy định. Việc bán than đến hộ tiêu dùng 

trong nước hoặc xuất khẩu do TKV thực hiện.  

+ Theo Quyết định 714/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2007 của Hội đồng quản trị 

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ 

phần hóa các doanh nghiệp thành viên trong đó có Công ty than Vàng Danh, Công ty Than 

Vàng Danh đã thực hiện đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước từ ngày 

01/01/2007 và tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng vào ngày 05/03/2008 tại Trung tâm 

giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). Công ty Than 

Vàng Danh – TKV chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần kể từ ngày 

01/07/2008 với tên gọi mới là “Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – TKV”.  

+ Ngày 10/01/2011, Cổ phiếu của Công ty (TVD) chính thức giao dịch tại Sở giao dịch 

chứng khoán Hà Nội. Vốn điều lệ là 152.807,9 triệu đồng.  

+ Ngày 24/3/2011, theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, Công ty 

được đổi tên thành Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.  

+ Ngày 01/02/2012 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành 

cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 152,8 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng; 

+ Ngày 22/6/2012, phần Cổ phiếu tăng thêm của (TVD) đã được niêm yết và giao dịch 

trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Ngày 04/08/2014 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành 

cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 149,997 tỷ đồng lên 420,35 tỷ đồng; 

- Ngày 30/12/2014, phần Cổ phiếu tăng thêm của (TVD) đã được niêm yết và giao dịch 

trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Ngày 21/07/2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành 

cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 420,35 tỷ đồng lên 449,628 tỷ đồng; 

- Ngày 29/08/2016, phần Cổ phiếu tăng thêm của (TVD) đã được niêm yết và giao dịch 

trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

a) Ngành nghề kinh doanh chính: 

- Khai thác và thu gom than cứng;  

- Khai thác và thu gom than bùn;  

b) Địa bàn kinh doanh: Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý: 

a) Mô hình quản trị 
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 Chỉ đạo trực tuyến 

 Chỉ đạo trực tiếp 

 Chỉ đạo gián tiếp 

Phòng Kỹ thuật CN Mỏ 

Phòng Cơ điện -Vận tải 

Phòng ĐTM 

Phòng KT An toàn BHLĐ 

Phòng ĐK 

Phòng KCS -TT 

Phòng KT tuyển khoáng 

Phòng Trắc địa – Địa chất 

Phó Giám 

đốc Cơ điện 

– Vận tải 

Ban Kiểm soát 

Giám đốc 

Kế toán trưởng 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Phó Giám 

đốc Kỹ 

thuật, Đầu 

tư 

Phó Giám 

đốc Sản 

xuất 

 

Phó Gt 

Phó Giám 

đốc An 

toàn 

 

 

Phòng Vật tư 

- Các phân xưởng sản xuất (26): khối khai thác và đào lò 

- Các phân xưởng sản xuất (9): Các đơn vị dây chuyền, mặt bằng 

- phân xưởng phục vụ (2) 

Phòng TCLĐ 

Phòng KH 

Phòng Kế toán  

Phòng KB 

Văn phòng  

Phó Giám 

đốc kinh tế 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý 

+ Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công 

ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền 

lợi của Công ty giữa hai kỳ đại hội (theo Điều lệ Công ty quy định). 

b) Ban Kiểm soát:  

Ban Kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông 

để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Hiện tại Ban Kiểm 

soát có 03 (ba) thành viên; nhiệm kỳ là 05 (năm). 

c) Ban Giám đốc:  

Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý 

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch 

đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thông qua (quyền hạn và trách 

nhiệm được quy định trong điều lệ Công ty).  

d) Các đơn vị thuộc Công ty: 

Công ty có: 14 phòng ban đơn vị chức năng, 26 phân xưởng khai thác và đào lò, 9 phân 

xưởng dây chuyền và mặt bằng, 02 đơn vị phục vụ. 

Tổng số CBCNV của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2022 là 5.586 người 

4. Định hướng phát triển công ty 

4.1. Về tổng quan ngành than Việt Nam 

Khác với các ngành khác, trong ngành than, với sự quản lý và điều tiết của TKV, không 

có sự cạnh tranh về sản phẩm và thị trường giữa các Công ty khai thác than. Điều này đã được 

thể hiện tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin:  

"Tài nguyên, trữ lượng than do Công ty đang khai thác là tài sản thuộc sở hữu Nhà 

nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đại diện chủ sở hữu 

Nhà nước thống nhất quản lý và không tính vào giá trị tài sản của Công ty. Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty quản lý tài nguyên, trữ lượng than này 

và hằng năm Công ty khai thác than cho Tập đoàn theo hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa 

Tập đoàn và Công ty". 

Vì vậy, đối với các công ty khai thác than, thị phần tiêu thụ sẽ không được xác định. 

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin cũng có vai trò quan trọng như tất cả các 

công ty khai thác than khác trong việc cung cấp dịch vụ khai thác, đưa nguồn năng lượng than 

đến các ngành công nghiệp để sử dụng và tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội.  

Tuy nhiên, xét về mức độ đóng góp của Công ty đối với TKV, thì TVD là một đơn vị 

đứng đầu TKV về sản lượng khai thác than hầm lò. 

4.2. Định hướng phát triển bền vững ngành than Việt Nam: 

- Đẩy mạnh công tác thăm dò, nâng cao mức độ tin cậy cấp tài nguyên, trữ lượng nhằm 

đáp ứng mục tiêu khai thác than theo quy hoạch và sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành; 
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- Mở rộng tìm kiếm, thăm dò; đẩy mạnh thăm dò, đánh giá trữ lượng đến đáy tầng than; 

nâng cao chất lượng công tác đánh giá các cấp trữ lượng và tài nguyên; 

Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm đối tác nước ngoài hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá, áp dụng 

công nghệ mới để có thể khai thác than tại bể than Sông Hồng; 

- Khai thác than trong nước trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm tài 

nguyên; Hoàn thiện, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả khai thác, bảo vệ cảnh quan môi 

trường; Nghiên cứu thực hiện một số dự án đầu tư thử nghiệm tại bể than đồng bằng sông 

Hồng để lựa chọn công nghệ khai thác hợp lý; Trên cơ sở than sản xuất, ưu tiên cung ứng cho 

các hộ tiêu thụ trong nước, phần còn lại cân đối cho xuất khẩu; 

- Chế biến than trong nước kết hợp với pha trộn than nhập khẩu theo hướng tối đa chủng 

loại than cho sản xuất điện và các ngành kinh tế khác; đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu 

sử dụng trong nước và cân đối lượng than xuất khẩu phù hợp theo thị trường; linh hoạt trong 

công nghệ đảm bảo thu hồi tối đa than chất lượng cao, có giá trị kinh tế phục vụ xuất khẩu khi 

nhu cầu trong nước giảm; Duy trì, cải tạo các nhà máy sàng tuyển, trung tâm chế biến than 

hiện có kết hợp việc duy trì hợp lý các cụm sàng mỏ; tiếp tục đầu tư xây dựng mới các nhà 

máy sàng tuyển tập trung cho từng khu vực để đảm bảo yêu cầu công tác sàng tuyển, chế biến 

các chủng loại than đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; Thực hiện công tác sàng tuyển, chế biến than tại 

các mỏ do địa phương quản lý phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và công suất các dự án mỏ.  

- Xuất, nhập khẩu than phù hợp nhu cầu thị trường và thực hiện theo chỉ đạo của Chính 

phủ bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ than trong nước, đặc biệt là than cho sản xuất 

điện; Tích cực, chủ động tìm kiếm nguồn than nhập khẩu, cơ hội đầu tư hiệu quả ra nước 

ngoài để nhập khẩu than dài hạn hợp lý. 

4.2.1. Dự báo nhu cầu than của các hộ tiêu thụ trong nước và nhu cầu nhập khẩu than 

trong giai đoạn 2011 – 2030 và giai đoạn 2031-2045. 

a) Dự báo nhu cầu than của các hộ tiêu thụ trong nước  

Mặc dù những năm vừa qua, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đặc biệt năm 2020 ảnh 

hưởng của đại dịch Covid - 19, tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ than trong nước trong những năm 

tới được dự báo vẫn tăng do hàng loạt các nhà máy nhiệt điện chạy than đã và đang xây dựng. 

Mặt khác, cùng với sự phát triển ổn định và tăng trưởng trở lại của các ngành khác như xi 

măng, sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất... sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng than tăng lên. Nhu 

cầu sử dụng than trong các ngành phi năng lượng trong nước không đa dạng chủ yếu phục vụ 

ngành công nghiệp và dân dụng, các ngành thương mại, giao thông vận tải và nông nghiệp 

gần như không có. Theo đó, dự kiến nhu cầu than trong nước sẽ khoảng 92-99 triệu tấn vào 

năm 2025 và tăng lên khoảng 171÷182 triệu tấn năm 2045. Chi tiết như sau: 

Tổng hợp dự báo nhu cầu sử dụng than trong nước 

          Đơn vị tính: 1000 tấn. 

STT Nội dung 2025 2030 2035 2040 2045 

       

I KB cơ sở 91,963 129,897 157,11 164,423 171,755 

1 Sản xuất điện 60,417 95,51 117,082 118,494 118,114 
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2 Các ngành kinh tế 30,086 32,523 37,649 42,893 49,766 

3 Phi năng lượng 1,46 1,864 2,379 3,036 3,875 

II KB cao 99,543 135,519 165,466 172,563 182,484 

1 Sản xuất điện 65,313 98,338 120,142 122,217 123,592 

2 Các ngành kinh tế 32,77 35,317 42,945 47,31 55,017 

3 Phi năng lượng 1,46 1,864 2,379 3,036 3,875 

Ghi chú: Dự báo nhu cầu sử dụng than trong nước được định kỳ cập nhật và điều chỉnh 

cho phù hợp với thực tế. Các số liệu về dự báo cung cầu là dự kiến nhằm mục đích cân đối 

cung cầu than để xác định khối lượng, chủng loại than thiếu hụt, từ đó có phương án chuẩn bị 

cho công tác nhập khẩu sắp tới 

b) Nhu cầu nhập khẩu than trong giai đoạn đến năm 2045  

- Theo dự báo, nhu cầu than ngày càng tăng cao (chủ yếu do sự gia tăng nhu cầu than 

cho sản xuất điện và các ngành kinh tế: xi măng, luyện kim, hóa chất), trong khi than sản xuất 

trong nước chỉ duy trì khoảng 46-48 triệu tấn/năm. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu than phục vụ 

sản xuất của các ngành kinh tế trong nước, dự kiến sẽ phải nhập khẩu khoảng 47-54 triệu tấn 

vào năm 2025 và tăng lên khoảng 129-140 triệu tấn vào năm 2045. Cụ thể như sau: 

Cân đối cung cầu than và dự báo nhu cầu nhập khẩu than 

trong trong giai đoạn đến năm 2045 

 

STT Nội dung 2025 2030 2035 2040 2045 

 KB cơ sở      

1 Tổng nhu cầu than 91,963 129,897 157,11 164,423 171,755 

2 Khả năng sản xuất than 

trong nước 

46,80 48,73 44,03 46,34 46,09 

3 Xuất khẩu 
1,14 1,46 1,86 2,38 3,03 

4 Nhập khẩu 
46,31 82,63 114,94 120,46 128,70 

 KB cao      

 Tổng nhu cầu than 99,543 135,519 165,466 172,563 182,484 

 Khả năng sản xuất than 

trong nước 

46,80 48,73 44,03 46,34 46,09 

 Xuất khẩu 
1,14   1,46  1,86  2,38  13,03 

 Nhập khẩu 
53,89  88,25  123,30  128,60  139,43 

4.2.2. Nhận xét chung về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với ngành công 

nghiệp than Việt Nam 

a. Điểm mạnh  
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- Ngành than đóng vai trò là ngành kinh tế trọng điểm trong cung cấp nhiên liệu cho hầu 

hết các ngành công nghiệp trọng điểm trong nước, đặc biệt là ngành điện, phân bón, xi-măng, 

trong khi nhu cầu về than của các ngành này theo dự báo ngày càng tăng cao.  

- Ngành than với vai trò góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, được Nhà nước 

quan tâm hỗ trợ về mặt chính sách và chỉ đạo đầu tư phát triển nên hạn chế được một phần rủi 

ro trong quá trình phát triển.  

- Ngành than đã có kinh nghiệm hoạt động, thương mại trên thị trường; uy tín của ngành 

than ngày càng được khẳng định ở trong và ngoài nước, tạo thuận lợi cho việc mở rộng hợp 

tác, mở rộng đầu tư, kinh doanh, huy động vốn... trên thị trường trong nước và quốc tế.  

- Ngành than có đội ngũ công nhân, cán bộ hùng hậu, giàu truyền thống cách mạng, luôn 

nêu cao tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi thử thách. 

b. Điểm yếu  

- Tiềm năng tài nguyên than có hạn, mức độ thăm dò còn hạn chế, độ tin cậy thấp.  

- Ngành khai thác than không thể gia tăng đột biến sản lượng khai thác, thời gian đầu tư 

xây dựng mỏ thường kéo dài với nhu cầu vốn đầu tư lớn.  

- Ngành công nghiệp than phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về môi trường tự nhiên. 

Bất kỳ một sự biến động nào của môi trường tự nhiên cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu 

suất công tác chế biến và chất lượng sản phẩm than, đặc biệt là độ ẩm của sản phẩm than.  

- Ngành công nghiệp than là ngành nặng nhọc, độc hại, rủi ro cao, do vậy việc thu hút 

nguồn nhân lực gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các ngành nghề khác.  

- Điều kiện khai thác ngày càng khó khăn do khai thác xuống sâu, đi xa dẫn đến chi phí 

sản xuất than và giá thành sản phẩm than tăng cao làm giảm khả năng cạnh tranh sản phẩm 

than.  

- Nhiều yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (hầu hết các loại máy 

móc, thiết bị; xăng dầu; nguyên liệu sản xuất vật liệu nổ công nghiệp...) phụ thuộc vào nhập 

khẩu.  

- Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp ngành than còn hạn chế, gây khó khăn trong 

việc huy động vốn để triển khai các dự án đầu tư lớn. 

c. Cơ hội  

- Nhu cầu than cho sản xuất điện và các ngành kinh tế khác trong nước tăng cao trong 

những năm vừa qua tạo ra cơ hội lớn cho ngành than, tuy nhiên cũng là thách thức đối với 

ngành than trong việc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho các hộ tiêu thụ, đặc biệt là hộ điện.  

- Chính phủ đang cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ, minh bạch hóa trong hoạt động đầu tư, đấu thầu sẽ tạo cơ chế thông 

thoáng hơn. Đây là động lực để ngành than thực hiện mục tiêu chiến lược, nâng cao năng lực 

cạnh tranh, cải thiện chất lượng hàng hóa dịch vụ.  

- Đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tạo ra khả năng mở rộng thương mại, 

đầu tư, huy động vốn trên thị trường thế giới và hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực trong đó có 

lĩnh vực SXKD than. 
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d. Thách thức  

- Thị trường than trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, chiến tranh thương 

mại, dịch bệnh… tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư mỏ 

than do giá than biến động khó lường, không theo dự báo.  

- Trữ lượng than tại những vùng khai thác thuận lợi đang dần cạn kiệt, sắp tới khai thác 

than chủ yếu bằng phương pháp khai thác hầm lò, trong khi suất đầu tư khai thác than hầm lò 

hiện ở mức cao. Diện khai thác ngày càng xuống sâu, áp lực mỏ lớn, điều kiện khai thác ngày 

càng bất lợi, dẫn tới các chi phí về thăm dò, khai thác, môi trường, đảm bảo an toàn lao động 

ngày càng tăng cao. 

- Các loại thuế phí tài nguyên tại Việt Nam còn cao, cao hơn so với mặt bằng thuế phí 

chung của các nước trong khu vực, dẫn tới giá thành sản xuất than trong nước cao, giảm sức 

cạnh tranh và bất lợi so với than nhập khẩu.  

- Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao: các doanh nghiệp ngành mỏ phải đối mặt 

với vấn đề thiếu hụt lao động, đặc biệt lực lượng lao động trực tiếp (thợ khai thác mỏ hầm lò, 

vận hành thiệt bị mỏ) do môi trường lao động nghề mỏ nặng nhọc, độc hại ảnh hưởng đến sức 

khỏe người lao động; các chính sách đãi ngộ tuy đã được nâng cao nhưng còn chưa thỏa đáng, 

còn thấp hơn so với một số nước trong khu vực; nền kinh tế trong nước đang phát triển tạo 

điều kiện cho người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp…. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe và cao hơn. Quảng Ninh, địa bàn 

hoạt động chính của ngành than đang thực hiện chiến lược chuyển từ “nâu sang xanh”, sản 

lượng khai thác lộ thiên sẽ chuyển dịch sang khai thác hầm lò, đồng thời đời sống vật chất và 

tinh thần của nhân dân được nâng cao sẽ gây sức ép rất lớn về gia tăng chi phí bảo vệ môi 

trường. Bên cạnh đó những tác động bắt lợi từ thời tiết, biến đổi khí hậu cũng sẽ là những 

thách thức đối với các doanh nghiệp ngành than.  

- Hệ thống logistic phục vụ nhập khẩu than chưa phát triển đồng bộ và chưa đáp ứng 

nhu cầu nhập khẩu than, dẫn đến khó khăn trong việc nhập khẩu than (nhất là đối với các tàu 

có tải trọng lớn) và làm tăng chi phí trong việc nhập khẩu than (chi phí chuyển tải, vận 

chuyển quay vòng...).  

- Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của địa phương từ Nâu sang Xanh và tốc độ 

đô thị hoá ở các khu vực khai thác mỏ có tác động không nhỏ đến sự phát triển ổn định, lâu 

dài của ngành than. - Sự cạnh tranh của các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo gây 

nhiều khó khăn cho ngành than trong dài hạn.  

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu; giữa các đơn 

vị sản xuất kinh doanh than trong việc nhập khẩu than sau khi có Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 02 

tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

4.2.3. Mục tiêu phát triển. 

a. Mục tiêu tổng quát: 

- Xây dựng ngành Than Việt Nam trở thành ngành công nghiệp phát triển; có sức cạnh 

tranh cao; có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực ở tất cả các khâu thăm dò, khai thác, 

chế biến, vận chuyển, sử dụng than; khai thác và sử dụng có hiệu quả, hợp lý nguồn tài 
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nguyên than trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu than hợp lý; đáp ứng tối đa nhu cầu sử 

dụng than của các ngành kinh tế trong nước, đặc biệt là cho sản xuất điện. 

- Chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường tái 

sử dụng, tái chế chất thải và cải tạo phục hồi môi trường các vùng khai thác than.  

- Xây dựng và thực hiện thị trường than cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với 

thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

b. Mục tiêu cụ thể  

b.1. Về điều tra, đánh giá và thăm dò tài nguyên than  

- Giai đoạn 2021-2030:  

+ Hoàn thành các đề án thăm dò giai đoạn trước, thực hiện mới 30 ÷ 35 đề án thăm dò 

than với khối lượng thi công khoảng 1,5 ÷ 2,5 triệu mét khoan.  

+ Tìm kiếm hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu, đầu tư, lựa chọn 

công nghệ, lựa chọn phương pháp thăm dò phù hợp tại bể than Sông Hồng. - Giai đoạn 2031-

2045:  

+ Hoàn thành các đề án thăm dò giai đoạn trước, thực hiện mới 20 ÷ 25 đề án thăm dò 

than với khối lượng thi công khoảng 0,5 ÷ 1,5 triệu mét khoan.  

+ Hoàn thành thăm dò một phần và đánh giá xong tài nguyên bể than Sông Hồng. + 

Nghiên cứu điều tra, đánh giá tài nguyên một số bể than có triển vọng ở thềm lục địa Việt 

Nam. 

b.2. Về khai thác than trong nước  

- Sản lượng than nguyên khai khai thác của toàn ngành trong các giai đoạn:  

+ Giai đoạn từ 2021-2030: Sản lượng than nguyên khai khai thác toàn ngành khoảng 48 

÷ 56 triệu tấn/năm (tương ứng khoảng 42 ÷ 49 triệu tấn than thương phẩm/năm).  

+ Giai đoạn từ 2031-2045: Sản lượng than nguyên khai khai thác toàn ngành khoảng 50 

÷ 56 triệu tấn/năm (tương ứng khoảng 44 ÷ 49 triệu tấn than thương phẩm/năm). Trong đó: 

sản lượng than nguyên khai khai thác tại bể than Sông Hồng phấn đấu đạt khoảng 3,0 triệu tấn 

vào năm 2045. 

b.3. Về sàng tuyển, chế biến than - Giai đoạn 2021-2030:  

+ Sàng tuyển chế biến tập trung đạt khoảng 20 ÷ 35 triệu tấn/năm, chiếm tỷ trọng từ 55-

70% tổng sản lượng than sản xuất trong nước.  

+ Tăng cường chế biến và pha trộn tối đa nguồn than sản xuất trong nước với than nhập 

khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước; chế biến than chất lượng cao phù hợp theo thị 

trường và điều hành của Chính phủ. 

- Giai đoạn 2031-2045:  

+ Nâng tỷ lệ sàng tuyển chế biến tập trung lên khoảng 70-85% tổng sản lượng than sản 

xuất trong nước.  
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+ Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chế biến và pha trộn than; thực hiện sản xuất 

các sản phẩm than phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu theo thị trường và điều 

hành của Chính phủ. 

b.4. Về thị trường than và xuất, nhập khẩu than  

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo lập thị trường than cạnh tranh giữa các thành viên của thị 

trường. - Hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh, cung ứng than trong nước và nhập khẩu 

than.  

- Xây dựng và điều hành cơ chế bảo vệ sản xuất than trong nước để đảm bảo an ninh 

năng lượng quốc gia phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

thông lệ quốc tế.  

- Tích cực, chủ động xây dựng đối tác chiến lược để thực hiện nhập khẩu than dài hạn 

nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước với khối lượng than nhập khẩu dự kiến khoảng 

50-100 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 80-110 triệu tấn/năm trong giai 

đoạn 2031-2045.  

- Xuất khẩu than theo nhu cầu thị trường và điều hành của Chính phủ đối với các chủng 

loại than trong nước ít sử dụng, than có chất lượng và giá trị kinh tế cao (dự kiến khoảng 1,0-

2,5 triệu tấn/năm). 

b.5. Về phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ ngành than  

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống vận tải ngoài (đường bộ, đường sắt, băng tải) và các 

cảng tiêu thụ than trong nước phù hợp với năng lực sản xuất với công nghệ hiện đại, thân 

thiện môi trường, hiệu quả kinh tế.  

- Hình thành các kho, cảng đầu mối phục vụ nhập khẩu, trung chuyển, cung ứng than 

theo từng khu vực (phía Bắc và phía Nam) với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ logistics đồng bộ, 

kết nối khu vực.  

- Xác định danh mục hạ tầng có thể dùng chung và phối hợp với các đơn vị liên quan 

xây dựng cơ chế dùng chung phù hợp với cơ chế thị trường.  

b.6. Về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu  

- Chủ động bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển của ngành than hài hòa, thân thiện 

với môi trường, cộng đồng và các ngành kinh tế khác.  

- Phát triển ngành than trở thành ngành kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

4.2.4. Định hướng phát triển. 

a. Định hướng công tác điều tra, thăm dò than  

- Tập trung thăm dò nâng cấp tài nguyên than hiện có đảm bảo độ tin cậy phục vụ thiết 

kế khai thác.  

- Mở rộng tìm kiếm, thăm dò các mỏ mới; phấn đấu hoàn thành công tác thăm dò, đánh 

giá trữ lượng đến đáy tầng than.  
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- Tập trung đổi mới công nghệ thăm dò, đặc biệt đối với những khu vực nằm ở độ sâu 

lớn, điều kiện địa chất phức tạp; tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, tìm kiếm đối tác để 

có thể thăm dò bể than Sông Hồng. 

b. Định hướng phát triển mỏ và khai thác than  

- Tập trung phát triển, duy trì các mỏ hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí “Mỏ xanh, mỏ 

hiện đại, mỏ sản lượng cao”.  

- Liên thông các mỏ có sản lượng nhỏ, điều kiện địa chất, địa lý, hạ tầng phù hợp thành 

các mỏ có sản lượng lớn; phát triển sản lượng khai thác theo hướng bền vững, hiệu quả.  

- Phát triển các mỏ lộ thiên theo hướng nâng cao hệ số bóc giới hạn, phù hợp với điều 

kiện kỹ thuật - kinh tế và quy hoạch chung của toàn khu vực.  

- Khai thác tối đa nguồn tài nguyên đã được giao quản lý, bao gồm cả phần tài nguyên 

tại các khu vực trụ bảo vệ các công trình và phần tài nguyên còn lại sau khi đã khai thác hầm 

lò...  

- Quy hoạch đổ thải theo hướng sử dụng tối đa bãi thải trong.  

- Khai thác và sử dụng đất đá thải mỏ phục vụ san lấp mặt bằng cho các dự án, công 

trình nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, cải tạo phục hồi môi trường khai thác; đồng 

thời tiếp tục nghiên cứu chế biến đất đá mỏ để làm vật liệu xây dựng nhằm tăng hiệu quả của 

công tác khai thác, sử dụng đất đá thải mỏ.  

- Đầu tư một số dự án thử nghiệm tại bể than sông Hồng để lựa chọn công nghệ khai 

thác hợp lý. 

c. Định hướng phát triển sàng tuyển và chế biến than  

- Chế biến than trong nước kết hợp với pha trộn than nhập khẩu theo hướng tối đa chủng 

loại than cho sản xuất điện; đa dạng hoá sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước phù 

hợp theo thị trường; cân đối sản xuất than chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất xi măng, 

luyện kim, hóa chất và xuất khẩu phù hợp theo nhu cầu thị trường và điều hành của Chính 

phủ.  

- Duy trì, cải tạo các nhà máy sàng tuyển, trung tâm chế biến than hiện có kết hợp việc 

duy trì hợp lý các cụm sàng mỏ; tiếp tục đầu tư xây dựng mới các nhà máy sàng tuyển tập 

trung cho từng khu vực để đảm bảo yêu cầu chế biến than và nhu cầu thị trường.  

- Thực hiện công tác sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ do địa phương quản lý phù 

hợp với nhu cầu tiêu thụ và công suất các dự án mỏ. 

- Hoàn thiện công nghệ pha trộn than trong nước với các loại than nhập khẩu; tiến tới 

làm chủ công nghệ, chủ động, linh hoạt trong công tác pha trộn than đảm bảo đa dạng hóa 

nguồn chủng loại sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. 

d. Định hướng xuất - nhập khẩu và kinh doanh than  

- Xuất, nhập khẩu than phù hợp nhu cầu thị trường và thực hiện theo chỉ đạo của Chính 

phủ bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ than trong nước, đặc biệt là than cho sản xuất 

điện.  
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- Tích cực, chủ động tìm kiếm nguồn than nhập khẩu, cơ hội đầu tư hiệu quả ra nước 

ngoài để nhập khẩu than dài hạn hợp lý. 

đ. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và kinh doanh than 

(i) Tổng mặt bằng  

Xây dựng mới, hoàn thiện các công trình trên mặt bằng (các khu khai thác, đổ thải, công 

trình hạ tầng kỹ thuật, công trình bảo vệ môi trường…) phù hợp nhu cầu sử dụng của từng dự 

án khai thác, sàng tuyển, chế biến than và bảo đảm các yêu cầu về cảnh quan, môi trường, 

phòng chống thiên tai, hiệu quả sản xuất than và đáp ứng linh hoạt nhu cầu phát triển quỹ đất 

trong tương lai.  

(ii) Hệ thống vận tải ngoài  

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống vận tải ngoài (đường bộ, đường sắt, băng tải) phù hợp 

với năng lực sản xuất than từng khu vực với công nghệ hiện đại tự động hóa, thân thiện môi 

trường, hiệu quả kinh tế, cụ thể:  

- Tổ chức hệ thống vận tải phù hợp với từng vùng sản xuất than; gắn các mỏ, các vùng 

than với các hộ tiêu thụ lớn trong khu vực phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

quy hoạch phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng các khu vực có hoạt động khai thác than; sử dụng 

các hình thức vận tải băng tải, đường sắt, đường thủy để vận tải than; giảm tối đa hình thức 

vận tải bằng ôtô để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường.  

- Duy trì, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường ô tô phù hợp với quy hoạch mở rộng khai 

thác của các mỏ và quy hoạch phát triển đô thị tại các vùng.  

- Đầu tư duy trì, xây dựng mới các tuyến băng tải kết hợp đồng bộ với hệ thống vận tải 

đường sắt chuyên dùng hiện có để vận tải than nguyên khai từ các mỏ đến các cơ sở sàng 

tuyển; vận tải than thành phẩm từ các cơ sở sàng tuyển đến kho than tập trung, các nhà máy 

nhiệt điện và các cảng xuất than trong khu vực phù hợp cho từng giai đoạn sản xuất than. 

- Tiếp tục duy trì các tuyến đường sắt Quốc gia để vận tải than từ các mỏ Mạo Khê, 

Tràng Bạch, Hồng Thái cấp cho Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1, 2 và một phần cho nội địa; 

tuyến đường sắt Quốc gia Quán Triều - Núi Hồng để vận tải than từ mỏ Núi Hồng về trạm 

pha trộn phía Bắc mỏ Khánh Hoà; tuyến đường sắt Mai Pha - Na Dương để vận chuyển 

nguyên vật liệu cho mỏ Na Dương. 

(iii) Cảng xuất, nhập khẩu than  

- Cải tạo, mở rộng, xây dựng mới các cảng tại các vùng sản xuất than phục vụ xuất, nhập 

và pha trộn than với công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường.  

- Quy hoạch các kho, cảng đầu mối phục vụ trung chuyển than theo từng khu vực (phía 

Bắc và phía Nam) để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu than theo từng giai đoạn phát triển với hạ 

tầng kỹ thuật và dịch vụ logistics đồng bộ, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Nghiên cứu sử dụng giải 

pháp bến cảng cứng cố định kết hợp với cảng nổi tại các vùng biển nước sâu đáp ứng các tầu 

có trọng tải từ 100.000 tấn trở lên.  

- Xem xét sử dụng các cảng chuyên dùng hiện có của các hộ tiêu thụ để có thể trực tiếp 

nhập than cho các tàu có trọng tải phù hợp. 
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e. Định hướng phát triển cơ khí mỏ  

- Phát triển sản phẩm cơ khí đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các lĩnh thăm dò, khai thác, 

vận tải, chế biến than; trong đó trọng tâm là các thiết bị, phụ tùng phục vụ đào lò, khai thác 

than; máy móc, thiết bị vận chuyển trong các mỏ hầm lò; ô tô, băng tải vận tải than, đất đá 

thải các mỏ lộ thiên và các thiết bị phục vụ sàng tuyển than.  

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm cơ giới hóa, tự động hóa các quá 

trình sản xuất của các đơn vị trong ngành than; từng bước làm chủ công nghệ hiện đại, tiến tới 

tự chủ sản xuất được phần lớn các thiết bị phục vụ ngành than. 

f. Định hướng công tác an toàn và bảo vệ môi trường 

(i) Công tác an toàn Thực hiện tiêu chí: An toàn - Hiện đại - Thân thiện với môi trường.  

- Xây dựng hệ thống làm công tác ATVSLĐ phù hợp với quy mô, điều kiện hoạt động 

sản xuất của Tập đoàn cho đến các đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hướng 

dẫn, kiểm tra, giám sát an toàn VSLĐ.  

- Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và bằng ý 

thức, nỗ lực của các cá nhân, tập thể để kiểm soát hữu hiệu các yếu tố rủi ro trong sản xuất 

than, khoáng sản để có các biện pháp triệt tiêu, phòng tránh phù hợp các yếu tố nguy hiểm, 

độc hại, không để xảy ra các vụ sự cố, tai nạn lao động mang tính thảm họa có nguy cơ làm 

chết nhiều người.  

- Không ngừng đẩy mạnh các hình thức, các biện pháp, hoạt động trong công tác tuyên 

truyền, huấn luyện, kiểm tra, khen thưởng, xử lý kỷ luật nhằm nâng cao nhận thức của người 

sử dụng lao động, người lao động trong công tác ATVSLĐ; nâng cao ý thức tự chủ an toàn, 

chấp hành quy trình kỹ thuật, biện pháp an toàn, kỷ luật lao động của từng cá nhân, nhóm 

người lao động. 

(ii) Công tác bảo vệ môi trường  

Với mục tiêu tăng trưởng xanh phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường, sự cần thiết 

để phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển biến mạnh mẽ theo chiến lược từ nâu sang xanh thì 

định hướng công tác bảo vệ môi trường từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phải 

giải quyết những vấn đề còn tồn tại sau đây:  

- Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành Than gắn với mục tiêu giảm phát thải khí 

nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.  

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác 

phòng ngừa các sự cố môi trường, sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên, ứng phó với biến đổi 

khí hậu và dịch bệnh.  

- Đầu tư hệ thống xử lý nước thải mỏ đảm bảo quy chuẩn môi trường; Rà soát, nâng 

công suất, quy mô các công trình lưu giữ, xử lý các loại chất thải đảm bảo thu gom, xử lý triệt 

để theo đúng quy định; hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động nước thải, 

khí thải. Nghiên cứu tăng cường tái chế, tái sử dụng các loại chất thải cho sản xuất và cung 

cấp cho các doanh nghiệp khác.  

- Duy trì hệ thống máy phun sương dập bụi cao áp tại khu vực khai thác và kho than 

nguyên khai, sử dụng xe tưới đường chuyên dụng, tăng cường các giải pháp chống bụi khác 
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để tăng hiệu quả dập bụi. Tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, trồng cây cải 

thiện cảnh quan môi trường mặt bằng nhà máy và các khu vực sản xuất khác. 

- Rà soát, xây dựng bổ sung, củng cố đê đập chân bãi thải, đập hồ lắng đất đá đầu nguồn, 

nạo vét thường xuyên sông suối thoát nước giảm thiểu đất đá trôi lấp.  

- Thu gom, quản lý chặt chẽ và xử lý triệt để các loại chất thải phát sinh trong sản xuất 

đặc biệt là chất thải nguy hại; Tái chế, tái sử dụng tối đa chất thải phục vụ cho sản xuất và 

cung cấp cho nhu cầu các ngành kinh tế khác; Nâng công suất các trạm XLNT, tăng cường 

giám sát kiểm tra, đổi mới công nghệ giảm chi phí và tái sử dụng nước thải mỏ, từng bước 

hình thành ngành kinh tế tuần hoàn, chuyển biến từ nâu sang xanh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh nhanh các bãi thải, khai trường đã kết thúc, ưu 

tiên đổ thải kết thúc gọn từng khu vực để sớm phục hồi môi trường, cải tạo cảnh quan chung. 

Trồng cây cải tạo phục hồi môi trường các mỏ than sau khi kết thúc theo hướng trồng cây có 

ích kết hợp phát triển khu dân cư, dịch vụ du dịch sinh thái, cung cấp nước sạch và các ngành 

kinh tế thân thiện môi trường.  

- Hoàn thành các vành đai cây xanh ngăn bụi xung quanh khu vực chân bãi thải và khu 

vực giáp dân cư, đầu tư bổ sung các trạm rửa xe và máy phun sương dập bụi, cải tạo phục hồi 

môi trường và trồng cây phủ xanh các khu vực sản xuất; Xây dựng hệ thống lưới thép chắn 

bụi ngăn cách khu vực kho, cảng chứa than với khu dân cư để cải thiện cảnh quan môi trường, 

từng bước thực hiện phương châm “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ” và “Đưa công 

viên vào trong Mỏ, Nhà máy”. 

- Thực hiện nghiêm cam kết nêu tại các báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Khẩn trương 

nghiên cứu phối hợp thực hiện kiến nghị để sớm được các cơ quan ban ngành có thẩm quyền 

xem xét việc điều chỉnh ĐTM theo hướng phù hợp với việc sử dụng quỹ đất sau khai thác hợp 

lý hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, địa phương, người dân và doanh nghiệp.  

- Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn bãi thải, giảm thiểu đất đá trôi 

lấp, phòng ngừa nguy cơ ngập lụt; giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường tận thu tài nguyên, 

hạn chế tác động biến đổi khí hậu; Xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu dài hạn đến 

năm 2030 và định hướng đến năm 2045 cho các hoạt động sản xuất than. 

- Kiên quyết bỏ ra ngoài quy hoạch các dự án mỏ về thăm dò khai thác than đối với khu 

cấm khai thác, khu vực đông dân cư, khu vực bảo tồn sinh thái, cảnh quan và các di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng quốc gia, các khu vực dành cho an ninh quốc 

phòng hay các khu vực không được quy hoạch cho khai thác than trong quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh.  

- Chính phủ và địa phương định hướng cho phép Ngành than quy hoạch đầu tư phát triển 

đối với các bãi thải mỏ, khai trường kết thúc trong giai đoạn tới:  

+ Trồng cây có ích và phát triển trồng rừng bảo vệ nguồn sinh thủy và không gian khai 

thác mỏ;  

+ Tái chế nước thải mỏ thành nước sinh hoạt;  

+ Để lại một số moong sau kết thúc khai thác để tạo nguồn dự trữ nước ngọt và phục vụ 

sản xuất;  

+ Tái chế, sử dụng đất đá thải mỏ thành vật liệu xây dựng, san lấp các mặt bằng.  
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+ Đối với các mỏ hầm lò kết thúc khai thác trong quá trình thực hiện đóng cửa mỏ xem 

xét nghiên cứu cải tạo thành Bảo tàng kỹ thuật phục vụ thăm quan… 

g. Định hướng phát triển nguồn nhân lực 

- Phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Than, 

trong đó tập trung vào 3 đối tượng, gồm: đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; đội ngũ chuyên gia 

về kỹ thuật, công nghệ; đội ngũ công nhân kỹ thuật, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển lực 

lượng lao động làm việc trong hầm lò.  

- Duy trì và phát triển nguồn nhân lực ngành than có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng 

phù hợp với nhu cầu sử dụng trên cơ sở tăng cường đầu tư, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và 

tự động hóa vào quá trình sản xuất, quản lý của ngành than nhằm tăng năng suất lao động, hạ 

giá thành, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

- Đảm bảo năng lực đào tạo nghề, đào tạo lại, đào tạo nâng cao đội ngũ lao động ngành 

than của các cơ sở đào tạo của ngành than và hệ thống đào tạo quốc gia.  

- Hoàn thiện cơ chế chính sách về lao động, tiền lương, phúc lợi để thu hút lao động (đặc 

biệt là lao động trong mỏ hầm lò), tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài với ngành 

than đặc biệt là đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề cao. 

h. Định hướng phát triển khoa học – công nghệ. 

i) Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học  

Tập trung nghiên cứu khoa học cơ bản định hướng ứng dụng nhằm tiếp thu, nắm bắt, 

làm chủ công nghệ cốt lõi, công nghệ nguồn để đưa vào ứng dụng nhanh, sáng tạo, có hiệu 

quả và phổ biến rộng rãi các công nghệ tiên tiến trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh 

than nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an 

ninh năng lượng. 

ii) Định hướng phát triển công nghệ Tập trung chuyển giao, đổi mới công nghệ sản xuất, 

kinh doanh trong doanh nghiệp để bắt kịp mặt bằng của khu vực; đẩy mạnh ứng dụng các 

công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nghiên cứu và phát triển có trọng tâm, trong 

điểm các hướng công nghệ ưu tiên nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của doanh 

nghiệp trong nước tạo nền tảng công nghệ tiên tiến để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa 

theo hướng hiện đại. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động của ngành 

than và xem xét, nghiên cứu các công nghệ thu giữ, xử lý khí gây hiệu ứng nhà kính của 

ngành than. 

4.2.5. Cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện phát triển bền vững ngành than Việt 

Nam 

Về khai thác than trong nước 

Mục tiêu: Đảm bảo tăng trưởng ổn định và giá thành hợp lý nhằm nâng cao tính tự chủ 

trong việc cung cấp than cho sản xuất điện gắn với đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

a) Đối với nhà nước 

a1) Về nâng cao năng lực và thúc đẩy khai thác than gắn với BVMT. 
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- Nâng cao chất lượng quy hoạch trên cơ sở đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương 

pháp xây dựng quy hoạch than và quy hoạch các phân ngành năng lượng phù hợp với nền 

kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường và hội nhập ngày càng sâu rộng. 

- Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan khẩn trương khắc 

phục các vướng mắc để đẩy nhanh việc cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác theo tinh thần 

giảm điều kiện kinh doanh và tăng cường hậu kiểm; khắc phục những bất cập, chồng chéo 

trong một số quy hoạch của địa phương gây cản trở đối với việc thực hiện quy hoạch than, 

nhất là tại Quảng Ninh nhằm tạo điều kiện triển khai kịp thời các hoạt động thăm dò, khai 

thác phần tài nguyên, trữ lượng than đang bị vướng các quy hoạch địa phương. 

- Để nắm chắc tài nguyên than (thuộc sở hữu Nhà nước) làm cơ sở cho việc lập quy 

hoạch một cách tin cậy trong bối cảnh đầu tư cho thăm dò có quá nhiều rủi ro, Nhà nước cần 

tăng cường đầu tư thăm dò từ nguồn vốn NSNN và/hoặc có chính sách hỗ trợ thích hợp cho 

doanh nghiệp đẩy mạnh công tác thăm dò than. 

- Nâng cao chất lượng cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác; tăng cường công tác kiểm 

tra, thanh tra, giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh than theo đúng quy 

hoạch than đã phê duyệt và quy định của pháp luật. 

- Tổ chức sản xuất than nên duy trì hình thức nhóm công ty theo mô hình công ty mẹ - 

công ty con để tạo điều kiện điều tiết giữa mỏ thuận lợi và mỏ khó khăn nhằm duy trì sản 

lượng, ổn định giá, đảm bảo an sinh xã hội và khai thác tận thu tài nguyên than. 

- Nhà nước cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách tiền lương, chăm sóc sức 

khỏe, phúc lợi xã hội, nhà ở, bảo hiểm để thu hút lao động cho các mỏ than hầm lò. 

- Nhà nước xem xét giảm thuế, phí một cách hợp lý phù hợp với đặc điểm của khai thác 

than, vừa để tạo điều kiện cho ngành Than có lợi nhuận đủ trích lập quỹ đầu tư phát triển, vừa 

khuyến khích khai thác tận thu tối đa tài nguyên theo đúng chính sách về khai thác tài nguyên 

khoáng sản. Trước hết, Nhà nước cần bỏ khoản tiền cấp quyền khai thác vì thực chất khoản 

thu này trùng với thuế tài nguyên. Tiếp theo, cần xem xét giảm thuế tài nguyên xuống mức tối 

thiểu để khuyến khích khai thác tận thu tài nguyên, cụ thể đối với than hầm lò là 4% và than 

lộ thiên là 6%. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động SXKD than. 

- Cho phép ngành Than xuất khẩu một cách ổn định, lâu dài một số loại than không phụ 

thuộc vào hạn ngạch mà trong nước không hoặc có nhu cầu thấp theo nguyên tắc đảm bảo 

hiệu quả kinh tế và ưu tiên đáp ứng nhu cầu than trong nước khi cần thiết. 

- Để đối phó với gián đoạn nguồn cung than, nhất là than nhập khẩu do các nguyên nhân 

thị trường và phi thị trường (như tác động của biến đổi khí hậu, biến động chính trị - xã hội, 

trừng phạt kinh tế, v.v.), Nhà nước cần thiết lập Dự trữ quốc gia về than để cung cấp than 

khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng khi có các tình huống gián đoạn nguồn cung than 

vượt quá mức dự trữ than của các doanh nghiệp. 

- Ban hành Quy chuẩn môi trường ngành Than phù hợp với đặc điểm của khai thác than 

(thay cho việc áp dụng chung Quy chuẩn môi trường công nghiệp hiện nay). 

 a2) Về phát triển thị trường than trong nước gắn với đảm bảo ANNL quốc gia. 
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- Xây dựng lộ trình, các điều kiện và tái cơ cấu ngành Than để phát triển thị trường than 

vận hành công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. 

- Xây dựng lộ trình thực hiện SXKD than theo cơ chế thị trường gắn với đảm bảo an 

ninh năng lượng quốc gia. 

- Tăng cường cơ chế mua bán than theo hợp đồng kinh tế dài hạn (tối thiểu 5 năm) giữa 

nhà sản xuất, cung ứng than và các nhà máy nhiệt điện than. 

a3) Về tăng cường sử dụng than hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và phát triển nhiệt điện than 

đảm bảo giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường. 

- Ban hành chính sách sử dụng than hợp lý, nhất là về chủng loại và chất lượng phù hợp 

cho các hộ sử dụng than: điện, xi măng, phân bón, giấy và các hộ khác; đặc biệt ưu tiên sử 

dụng than khai thác trong nước nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngành Than ổn định 

sản xuất than và đầu tư phát triển than bền vững trong lâu dài. 

b) Về nhập khẩu than và đầu tư khai thác than ở nước ngoài 

b1) Về chiến lược, cơ chế chính sách và công tác quản lý nhà nước. 

- Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan có biện pháp, chính 

sách thích hợp đẩy mạnh nghiên cứu, tìm hiểu các tiềm năng tài nguyên than và cơ hội đầu tư, 

pháp luật quốc tế về thương mại và đầu tư, văn hóa bản địa, nguồn nhân lực, v.v. của các 

nước có tiềm năng tài nguyên than, trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện 

chiến lược cùng các chính sách nhập khẩu than và đầu tư ra nước ngoài khai thác than. 

- Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo Quốc gia về nhập khẩu than để chỉ đạo triển khai 

công tác nhập khẩu than một cách đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt. 

- Cần có các văn bản hướng dẫn chi tiết về cách xác định các chi phí trong cơ cấu giá 

than cho sản xuất điện (chi phí quản lý, chi phí hao hụt…) mà chưa được làm rõ trong Thông 

tư 13/2017/TT-BCT ngày 3/8/2017 của Bộ Công Thương. 

- Chính phủ cần sớm có chỉ đạo về phương án xây dựng cảng trung chuyển than nhập 

khẩu cũng như có các chính sách hỗ trợ mang tầm chiến lược, ổn định lâu dài để tạo thuận lợi 

cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư dài hạn, quản lý hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh 

lâu dài với các doanh nghiệp trên thế giới. 

- Chính phủ và Bộ Công Thương cần có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ vướng mắc về 

cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp tham gia vào thị trường nhập khẩu than. Cần có các 

văn bản thay thế các văn bản song hành chưa thống nhất (như các văn bản số 46, số 2172). 

- Chính phủ và các cấp có thẩm quyền cần có những văn bản hướng dẫn chi tiết về việc 

tạo cơ hội cho các đội tàu Việt Nam tham gia vận chuyển hàng hóa theo Văn bản số 375/TTg-

CN ngày 10/3/2017, đảm bảo cạnh tranh, minh bạch và đúng quy định của pháp luật và các 

công ước Quốc tế Việt Nam tham gia; đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích để phát 

triển đội tàu vận chuyển nội địa/ven biển chuyên dụng phù hợp cho việc vận chuyển, bốc dỡ. 

b2) Về nâng cao năng lực nhập khẩu than và đầu tư khai thác than ở nước ngoài. 

Nhà nước thực hiện hoặc có chính sách, giải pháp thích hợp hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nhập khẩu than. Cho phép các đầu 

mối nhập khẩu than tham gia đầu tư, xây dựng hoặc ký hợp đồng dài hạn với các đối tác sở 
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hữu cơ sở hạ tầng phục vụ nhập khẩu than, đảm bảo việc quản lý chuỗi cung ứng tối ưu nhất, 

tiết kiệm chi phí than nhập khẩu. Bên cạnh đó, cho phép nghiên cứu xây dựng các trung tâm 

quản lý than cho mỗi cụm các NMNĐ than (3-5 nhà máy) với mục đích quản lý giao nhận, 

phối trộn và điều hành chuỗi cung ứng tập trung cho các NMNĐ than trong cụm. 

- Có biện pháp thúc đẩy, liên kết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh than hợp tác, 

hợp lực với các doanh nghiệp sử dụng than trong nước cũng như các đối tác nước ngoài trong 

việc nhập khẩu than và đầu tư ra nước ngoài khai thác than. 

- Đối với việc nhập khẩu than cho sản xuất điện, nên giao cho các đầu mối chủ động thu 

xếp nguồn than ổn định lâu dài bằng các hợp đồng trung và dài hạn (3-5 năm) thông qua việc 

đàm phán trực tiếp với chủ mỏ (với khối lượng từ 60% đến 80% tổng nhu cầu than). Quá trình 

đàm phán trực tiếp lựa chọn các nhà cung cấp dài hạn phải đảm bảo tính cạnh tranh, minh 

bạch, dựa trên các chỉ số giá toàn cầu, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của luật pháp 

Việt Nam. 

- Trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư các NMNĐ than dùng than nhập khẩu, cần đặc 

biệt chú trọng đến nguồn than nhập khẩu, công tác vận chuyển, quản lý và điều phối chuỗi 

cung ứng than để đảm bảo việc cung cấp than cho các nhà máy được ổn định, lâu dài theo 

thiết kế được phê duyệt. 

4.4. Đối với công ty 

- Đẩy mạnh đầu tư thăm dò một cách hợp lý, phù hợp với từng giai đoạn và nâng cao 

mức độ tin cậy của công tác thăm dò nhằm thực hiện mục tiêu nắm chắc tài nguyên. 

- Đẩy mạnh đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, 

chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao vật tư và tổn thất tài nguyên trong quá trình khai thác. 

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động theo tinh thần kiên định với mục tiêu 

“tai nạn bằng không”. 

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Tăng cường đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có chính sách, 

biện pháp thích đáng thu hút công nhân hầm lò. 

- Tăng cường hợp lý hóa sản xuất và công tác quản trị chi phí để tận dụng tối đa tài 

nguyên than, giảm tiêu hao vật tư, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí trên cơ sở giảm 

thất thoát, lãng phí trong sử dụng vật tư, giảm tồn kho, quay nhanh vòng vốn. 

- Tăng cường sự hợp tác chặt chẽ, bền vững, hiệu quả giữa các doanh nghiệp SXKD 

than, các đơn vị phụ trợ và các hộ sử dụng than, nhất là các NMNĐ than. 

- Có giải pháp huy động tối đa các nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư để góp phần 

thúc đẩy tiến độ thi công và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư khai thác than. 

- Tăng cường hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác có tiềm lực mạnh. 

5. Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 

các giải pháp quản trị kinh doanh, kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro: 

5.1. Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh: 
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Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin là một đơn vị khai thác than hầm lò. Do 

đó có những rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

như sau: 

- Những rủi ro không lường trước khi thăm dò đánh giá trữ lượng than ở độ sâu hơn 

300m so với mực nước biển do hạn chế về trình độ công nghệ thăm dò, phương pháp đánh 

giá, chi phí đầu tư cho thăm dò lớn, sai số cao và độ tin cậy thấp; 

- Hạn chế về áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa bằng công nghệ khai thác than bằng 

phương pháp hầm lò ở các tầng sâu, điều kiện địa chất phức tạp, thông tin không tin cậy; rủi 

ro về mất an toàn cho con người và công trình, thiết bị máy móc cao, dẫn đến năng suất thấp, 

giá thành than cao và không đảm bảo hiệu quả đầu tư và lợi nhuận kinh doanh; 

- Ở Việt Nam, hiệu suất sử dụng năng lượng trong các nhà máy nhiệt điện chỉ đạt 28 đến 

32% (thấp hơn mức thế giới 10%), hiệu suất các lò hơi công nghiệp chỉ đạt khoảng 60% (thấp 

hơn mức trung bình của thế giới khoảng 20%). Do đó lượng than tiêu hao cho một đơn vị 

năng lượng của Việt Nam cao hơn nhiều không chỉ so với các nước phát triển, mà so cả với 

những nước trong khu vực. Đồng thời gây ra ô nhiễm môi trường và tăng phát thải khí nhà 

kính (GHG) tạo ra rủi ro cao về tính tuân thủ pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường 

trong nước và quốc tế. Hiện nay Chính phủ đang triển khai xây dựng các dự án phát triển 

năng lượng tái tạo, các dự án nhiệt điện dần bị loại bỏ. 

 - Biến đổi khí hậu đã làm mực nước biển dâng, các trận mưa lũ lớn xảy ra tác động lớn 

đến các công trình khai thác than hầm lò và các cơ sở hạ tầng có thể bị ngừng trệ và thiệt hại 

nặng nề gây rủi ro cao cho việc đầu tư thăm dò và khai thác. 

- Rủi ro tài chính: Rủi ro này liên quan đến việc huy động vốn, đến sự thay đổi của 

tỷ giá hối đoái. Những khoản phát sinh tăng mà không buộc khách hàng chịu. 

 Rủi ro tài chính là rủi ro phát sinh từ độ nhạy cảm của các nhân tố giá cả thị trường như 

lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa, chứng khoán và những rủi ro do doanh nghiệp sử dụng đòn 

bẩy tài chính - sử dụng nguồn vốn vay - trong kinh doanh, tác động đến thu nhập của doanh 

nghiệp. 

-  Rủi ro lãi suất: Trong hoạt động kinh doanh, hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải 

sử dụng vốn vay. Khi lập kế hoạch kinh doanh, tuy lãi suất tiền vay đã được dự tính, song có 

rất nhiều nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp tác động đến lãi suất tiền vay. 

Khi lạm phát xảy ra, những tính toán, dự kiến trong kế hoạch kinh doanh ban đầu bị đảo lộn. 

- Rủi ro tỷ giá là sự thay đổi tỷ giá ngoại tệ mà doanh nghiệp không thể dự báo trước. 

Trong trường hợp các giao dịch của doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở tỷ giá ngoại tệ mà hàng 

hóa đã được định giá trước, khi tỷ giá có sự biến động có thể tạo ra rủi ro dẫn đến thua lỗ. Tùy 

theo quy mô sử dụng ngoại tệ, doanh nghiệp có thể chịu số lỗ do rủi ro về tỷ giá nhiều hay ít. 

Ví dụ theo số liệu của Bộ Tài chính, việc kinh doanh xăng dầu của các DN ở nước ta thời gian 

qua đã lỗ trên 1 ngàn tỷ đồng do tỷ giá thay đổi.  

- Rủi ro biến động giá cả hàng hóa: Đối với các doanh nghiệp có các giao dịch mua, bán 

hàng hóa theo hợp đồng cố định giá trong một thời gian dài, rủi ro biến động giá cả hàng hóa 

có thể sẽ là một rủi ro lớn. Đặc biệt trong trường hợp nền kinh tế có tỷ lệ lạm phát cao, giá cả 

hàng hóa thay đổi hàng ngày. Đối với đa số doanh nghiệp sản xuất, sản phẩm đầu ra thường 
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được ký hợp đồng theo đơn hàng trước khi sản xuất, khi giá cả biến động, nguyên vật liệu đầu 

vào tăng, nhưng giá bán sản phẩm đã cố định từ trước, nguy cơ thua lỗ là rất lớn.  

5.2. Các giải pháp quản trị kinh doanh, kiểm soát chi phí và quản trị rủi ro 

-Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ ranh giới mỏ và tài nguyên khoáng sản trong 

quá trình sản xuất, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ. 

-Tiếp tục đổi mới công tác quản lý doanh nghiệp, luôn tạo ra và duy trì động lực phát 

triển, mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển thị trường, duy trì và nâng cao sức cạnh tranh của 

sản phẩm. 

-Đưa dự án đầu tư vào hoạt động đúng tiến độ nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư; quản lý 

chặt chẽ các dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ huy động vốn và trả nợ đảm bảo tài chính lành 

mạnh. 

-Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu công nghệ, tiêu chuẩn 

cơ sở, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, … phục vụ cho công tác quản trị chi phí, sản 

lượng và chất lượng sản phẩm. 

-Nâng cao chất lượng công tác quản trị chi phí giá thành, quản trị tài nguyên và quản trị 

nguồn nhân lực. Kiểm soát chặt chẽ chi phí phát sinh từ khâu đầu vào đến đầu ra ở tất cả các 

công đoạn sản xuất. 

-Thiết lập hệ thống cơ chế nhận dạng, đánh giá, phòng ngừa, xử lý rủi ro trong đầu tư, 

sản xuất và kinh doanh.  

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và công nghệ GPS vào các lĩnh vực quản lý: 

quản lý tài nguyên, môi trường; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý vật tư, kỹ thuật, thiết bị, tài 

sản cố định; quản lý định mức, đơn giá; quản lý công tác hạch toán kinh doanh. Lắp đặt các 

hệ thống điều khiển tự động trung tâm cho tất cả các khâu sản xuất, nhất là các dây chuyền 

khai thác, vận chuyển, hầm bơm, trạm điện, các nhà máy tuyển…. 

II. Tình hình hoạt động trong năm: 

1. Tình hình hoạt động SXKD  

a) Tình hình chung: 

- Thuận lợi: Năm 2022, điều kiện thời tiết khá thuận lợi, diện sản xuất và các điều kiện 

phục vụ được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; các phong trào thi đua được phát động sâu rộng; 

các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên; trong năm có 

nhiều sự kiện chính trị trọng đại diễn ra và đặc biệt là Công ty được Tổng Bí thư BCH TW 

Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp tỉnh Quảng Ninh, Tập 

đoàn TKV đến thăm và động viên, cổ vũ tinh thần CBNV người lao động Công ty đã tạo 

không khí vui tươi, phấn phởi, khích lệ mọi người hăng say lao động sản xuất, công tác và 

đạt nhiều kết quả. 

- Khó khăn: Tình hình an ninh, kinh tế thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp; giá 

cả xăng, dầu và các hàng hóa đầu vào biến động theo xu hướng tăng; dịch bệnh COVID-19 

và nhiều dịch bệnh bùng phát, lây lan, diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa lũ 

gây nhiều hiệu quả, … đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội nước ta, ảnh hưởng 
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đến sức khỏe, đời sống người lao động và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công 

ty. 

Trong Công ty một số đơn vị khai thác than trong khu vực địa chất, lớp vỉa phức tạp, 

đá kẹp, phay phá, nhiều nước, áp lực mỏ lớn gây khó khăn cho việc đào lò, khai thác, sản 

lượng điều hành tăng cao so với kế hoạch, đặc biệt là thời điểm dịch Covid -19 bùng phát, 

nhiều công nhân nhiễm bệnh phải nghỉ việc, thiếu lao động đã gây khó khăn cho việc bố trí 

nhân lực và tổ chức sản xuất của Công ty… Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng 

với sự quyết tâm phòng chống dịch tốt nhất, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt”, theo đó đã chủ động trong công tác phòng chống dịch và tổ chức sản xuất để đảm bảo 

ổn định việc làm, thu nhập, sức khỏe cho cán bộ công nhân viên chức lao động; chủ động tổ 

chức sản xuất nâng cao sản lượng than khai thác. 

b) Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: 

- Than nguyên khai tổng số: 4.285.621 ngàn tấn bằng 110,7% kế hoạch đầu năm và 

bằng 101,4% kế hoạch điều chỉnh, so với năm 2021 tăng 10,4%. Trong đó: (i) Than hầm lò 

3.401.231 tấn bằng 109,7% kế hoạch đầu năm và bằng 101,4% kế hoạch điều chỉnh, so với 

năm 2021 tăng 10,5%; (ii) Than lộ thiên 225.016 tấn bằng 112,5% kế hoạch đầu năm và 

bằng 100% kế hoạch điều chỉnh, so với năm 2021 giảm 2,2%; (iii) Than mua C.ty Than 

U.Bí 659.374 tấn bằng 115,7% kế hoạch đầu năm và bằng 102,2% kế hoạch điều chỉnh, so 

với năm 2021 tăng 14,9%; 

- Than sạch sản xuất: 3.748.109 tấn bằng 109,7% kế hoạch đầu năm và bằng 102% kế 

hoạch điều chỉnh, so với năm 2021 tăng 9,1%; 

- Đất bóc: 313.978 m3 bằng 123,1% kế hoạch đầu năm và bằng 99,7% kế hoạch điều 

chỉnh, so với năm 2021 tăng 34,4%; 

- Mét lò CBSX: 39.397 mét bằng 103,9% kế hoạch đầu năm và bằng 100,5% kế hoạch 

điều chỉnh, so với năm 2021 tăng 12,1%; 

- Than tiêu thụ: 3.833.698 tấn bằng 112,2% kế hoạch đầu năm và bằng 102,4% kế 

hoạch điều chỉnh, so với năm 2021 tăng 13%; 

- Than tồn kho (Hết 31/12/2022): 230.127 tấn, trong đó than sạch tồn 214.892 tấn; 

than nguyên khai tồn 15.235 tấn; 

- Doanh thu than: 6.743,283 tỷ đồng bằng 126,5% kế hoạch đầu năm, so với năm 2021 

tăng 26,6%%; 

- Lao động bình quân: 5.615 người, bằng 100% kế hoạch đầu năm, so với năm 2021 

bằng 100,2%; 

- Tiền lương bình quân: 19.995.000 đồng/người- tháng, bằng 126,3% kế hoạch đầu 

năm, so với năm 2021 tăng 17,7%; 

 - Đầu tư XDCB: Giá trị thực hiện 311,615 tỷ đồng bằng 133,8% kế hoạch đầu năm 

và bằng 99,1% kế hoạch điều chỉnh, so với năm 2021 bằng 86,9%. 
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- Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước: Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà 

nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, tổng số tiền nộp ngân sách năm 2022 là 

1.188,774 tỷ đồng bằng 114,2% kế hoạch năm so với năm 2021 tăng 15,4%; 

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh: Công ty đã tiến hành thuê kiểm toán độc lập thực hiện 

chế độ kiểm toán theo quy định. Lợi nhuận trước thuế: 220,832 tỷ đồng bằng 197,8% kế 

hoạch điều chỉnh, tăng 61,2% so với năm 2021;  

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:  

+ Hệ số nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 75,44%; năm 2021 là 76,37%; 

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 6,52%; năm 2021 là 4,34%;  

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH: 33,24%; năm 2021 là 24,5%; 

- Một số công việc khác. 

+ Về tổ chức điều hành: Ngay từ đầu năm, Công ty đã tập trung triển khai kế hoạch 

sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua; đề ra cơ chế điều hành và các giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, chủ động cân đối sản 

xuất-tiêu thụ phù hợp, tăng cường sản xuất các chủng loại than thị trường có nhu cầu cao; 

Tập trung điều hành sản xuất theo nhu cầu tiêu thụ.  

+ Về công tác tổ chức sản xuất: Trên cơ sở đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 đã 

được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm thông qua, Công ty cơ bản đã hoàn thành các 

chỉ tiêu. Tuy nhiên để hiệu quả trong Công tác sản xuất, Công ty tiếp tục thực hiện đề án tái 

cơ cấu trong giai đoạn 2020 -2025. 

+ Về quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ: Công ty đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp 

quản lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ 

nguồn tài nguyên than, không để thất thoát. Trong năm không để xảy ra khai thác than trái 

phép trong phạm vị ranh giới mỏ Công ty được giao quản lý. 

+ Về quản trị doanh nghiệp: Thực hiện nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật, điều hành sản 

xuất, tiêu thụ sản phẩm; quản trị chi phí, quản lý vật tư, lao động tiền lương, kế toán thống 

kê, quản lý dòng tiền; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy chế liên quan đến quản lý của 

Công ty phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và quy định của Tập đoàn, của Nhà 

nước. 

+ Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Công ty chủ động đề ra các biện pháp, 

giải pháp nhanh chóng, quyết liệt để đối phó với bệnh dịch; tập trung chỉ đạo khoanh vùng, 

xét nghiệm sàng lọc, thu dung, điều trị và hướng dẫn tự cách ly điều trị tại nhà; đặc biệt là 

chỉ đạo thích ứng linh hoạt trong công tác quản lý, bố trí sản xuất, vì vậy vẫn đảm bảo dây 

chuyền sản xuất thông suốt và sản lượng kế hoạch được giao. 

2. Tổ chức và nhân sự 

a) Danh sách ban điều hành: 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Phạm Văn Minh Giám đốc   
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2 Ông Phạm Thế Hưng  Phó Giám Đốc   

3 Ông Vương Minh Thu  Phó Giám Đốc   

4 Ông Trần Văn Thức Phó Giám đốc  

5 Ông Nguyễn Văn Dũng Phó Giám đốc  

6 Ông Hồ Quốc Phó Giám đốc  

7 Bà Trần Thị Thu Thảo Kế toán trưởng  

 ÔNG: PHẠM VĂN MINH  - TV HĐQT, GIÁM ĐỐC 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  19/12/1963 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số Giấy chứng thực cá nhân: 031063003344  Cấp ngày 24/03/2017;  Nơi cấp: Cục 

cảnh sát ĐLQL 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Khu Vĩnh Phú, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  10/10 

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ khai thác mỏ 

- Quá trình công tác:    

 05/2010 – 09/2014 Phó Giám đốc Công ty Than Mạo Khê - TKV 

 09/2014 – 07/2018 Giám đốc Công ty Than Mạo Khê - TKV 

 Từ 01/08/2018- đến nay Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Than 

Vàng Danh 

 

 ÔNG: PHẠM THẾ HƯNG  - PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  23/09/1967 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Căn cước công dân: 022067000936  Cấp ngày 13/6/2017;  Nơi cấp: Cục cảnh 

sát ĐLQL 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Khu 4, Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh 
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- Trình độ văn hóa:  10/10 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Cơ điện mỏ 

- Quá trình công tác:    

 2/1992 – 6/1998 Công nhân thợ tiện, PX.Cơ điện lò, Mỏ than Vàng Danh, 

 7/1998 – 2/2008 Nhân viên, Phòng Cơ điện Công ty than Vàng Danh 

 3/2008 – 10/2016 Phó phòng, Phòng Cơ điện-Vận tải Công ty Cổ phần 

Than Vàng Danh, 

 11/2016 – 9/2018 Quản đốc phân xưởng Vận tải lò, Công ty Cổ phần Than 

Vàng Danh, 

 10/2018 – 2/2019 Trợ lý Giám đốc, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, 

 3/2019 đến nay Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, 

    Số cổ phần nắm giữ 2.897 cổ phần 

 ÔNG: VƯƠNG MINH THU  - PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  06/10/1979 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CCCD: 022079002249  Cấp ngày 10/5/2021;  Nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐLQL. 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Đông Mai, Yên Hưng, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư khai thác mỏ 

- Quá trình công tác:    

 8/2002 – 03/2003 Công nhân khai thác PX K4, Công ty than Vàng Danh 

 04/2003 – 10/2003 Nhân viên phòng KTKT, Công ty Than Vàng Danh 
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 11/2003 – 01/2009 Nhân viên phòng ĐTM, P.QLDAM, Công ty than Vàng 

Danh 

 02/2009 – 08/2013 Phó phòng QLDAM, Công ty than Vàng Danh  

 09/2013 – 10/2014 Trưởng phòng QLDAM, Công ty than Vàng Danh  

 11/2014 – 02/2015 Phó phòng ĐTM 

 03/2015 - 05/2015 Quản đốc phân xưởng K10 

 Từ 6/2015 đến nay Phó Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin 

    Số cổ phần nắm giữ 11.351 cổ phần 

 Ông TRẦN VĂN THỨC 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  03/01/1980 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số chứng minh nhân dân: 100714172  Cấp ngày 09/09/2011;  Nơi cấp: CA-QN 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ 

- Quá trình công tác:    

 Từ tháng 08/2005 Nhân viên Phòng KT-KT, Công ty than Vàng Danh 

 Từ tháng 02/2011 Phó quản đốc PX.K12;, Công ty Than Vàng Danh 

 Từ tháng 10/2011 Phó phòng KT-KT, Công ty than Vàng Danh 

 Từ tháng 3/2016 Trưởng phòng KCM, Công ty than Vàng Danh  

 Từ tháng 3/2022 đến 

nay 

Phó Giám đốc, Công ty than Vàng Danh  
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 ÔNG: NGUYỄN VĂN DŨNG  - PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  10/07/1973 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số chứng minh nhân dân: 035073002795  Cấp ngày 14/3/2019;  Nơi cấp: Cục cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế toán 

- Quá trình công tác:    

 04/1993 - 06/1995 Công nhân nhà máy cơ khí Cẩm Phả 

 07/1995 - 03/1997 Công nhân phân xưởng ô tô, Mỏ than Vàng Danh 

 04/1997 - 10/2004 Nhân viên phòng Kế hoạch, Công ty Than Vàng Danh 

 11/2004 - 03/2008 Phó phòng Kế hoạch, Công ty than Vàng Danh 

 04/2008 - 03/2016 Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP Than Vàng Danh - 

Vinacomin 

 04/2016 -14/1/2020 Phó Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin 

 15/1/2020 đê nay Thành viên HĐQT, phó Giám đốc 

    Số cổ phần nắm giữ 9.897 cổ phần 

 ÔNG: HỒ QUỐC  - PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  14/06/1972 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số chứng minh nhân dân: 100626597  Cấp ngày 21/01/2015;  Nơi cấp: CA-QN 

- Dân tộc: Kinh 
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- Địa chỉ thường trú: Tổ 13b Khu 4, Quang Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư khai thác mỏ 

- Quá trình công tác:    

 12/1992-7/2000 Công nhân khai thác lò Mỏ than Vàng Danh, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

 8/2000-02/2007 Phó quản đốc, PX.K4, K1 Công ty than Vàng Danh 

 3/2007-3/2010 Quản đốc, PX.K11 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh 

 4/2010-02/2013 Phó phòng TCLĐ, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-

Vinacomin 

 3/2013 - 07/2018 Trưởng phòng TCLĐ, Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh-Vinacomin 

 08/2018 đến nay Phó Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin 

    Số cổ phần nắm giữ 393 cổ phần 

 ÔNG: BÀ: TRẦN THỊ THU THẢO  - KẾ TOÁN TRƯỞNG 

- Giới tính:  Nữ 

- Ngày sinh:  08/01/1982 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số chứng minh nhân dân: 0221.8200.5887 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán 

- Quá trình công tác:    

10/2003 - 04/2004 Công nhân phân xưởng Chế biến than - Công ty than 

Vàng Danh 
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04/2004-02/2013 Nhân viên Phòng TK-KT-TC Công ty Cổ phần Than 

Vàng Danh - Vinacomin 

03/2013 đến 03/07/2017 Phó phòng TK-KT-TC Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh - Vinacomin 

03/7/2017 đến 18/08/2017 Người phụ trách kế toán Công ty, Quyền Trưởng phòng 

TK-KT-TC Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - 

Vinacomin 

19/08/2017 đến nay Kế toán trưởng Công ty 

 Số cổ phần nắm giữ 477 cổ phần 

b) Số lượng cán bộ, nhân viên:  

- Lao động sử dụng bình quân năm 2022: 5.615 người/5615 người lao động kế hoạch 

bằng 100%. Tổng số lao động thực tế tại thời điểm 31/12/2022 là 5.586 người, tăng so với 

thời điểm 01/01/2022 là 119 người. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

3.1. Giá trị đầu tư: 

 Giá trị đầu tư năm 2022 đạt: 311.615 triệu đồng bằng 99% kế hoạch năm, trong đó: 

 - Trả nợ thiếu nguồn: 44.340 triệu đồng 

 - Thực hiện năm 2022: 267.275 triệu đồng. 

3.2. Tình hình triển khai các dự án trong kế hoạch. 

a) Dự án chuyển tiếp: 

- Các dự án đã kiểm toán và quyết toán hoàn thành xong gồm: 

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu 034;  

+ Dự án đầu tư hệ thống tự động hóa trạm quạt gió chính;  

+ Dự án đầu tư hệ thống kiểm soát người ra vào công trường và chấm công. 

- Các dự án đã thực hiện xong và đang kiểm toán, quyết toán dự án gồm: 

+ Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021 

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình trạm nén khí trung tâm Vàng Danh 

+ Dự án đầu tư xưởng sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh 
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+ Đầu tư XDCT cải tạo nâng cấp HT lưới điện 6kV và 35kV tự động hoá và điều khiển 

từ xa 

+ Dự án mở rộng mặt bằng sản xuất cửa lò mức +139 Vàng Danh 

+ Dự án trạm rửa xe ô tô Vàng Danh 

- Dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2021 

- Dự án đầu tư hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. 

b) Dự án khởi công mới với giá trị đạt: 171.157 triệu đồng 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình gara ô tô  khu Cánh Gà (Mở rộng mặt bằng sản xuất 

và nhà để xe): Đã lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và tổ chức triển khai thi công công 

trình vào đầu quý II/2022, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2022. 

- Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất và dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2022: 

Đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu của dự án, đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 

toàn bộ thiết bị của dự án theo tiến độ đề ra. 

- Dự án đầu tư thiết bị khai thác bằng giàn chống mềm năm 2021: Đã nghiệm thu đưa 

vào sử dụng trong tháng 12/2022 

- Dự án đầu tư máy com bai đào lò: Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 

12/2022 

- Dự án đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2022: Đã tổ chức phê duyệt dự án, kế 

hoạch lựa chọn xong 10/11 gói thầu mua sắm thiết bị và đã tiếp nhận, nghiệm thu một số hạng 

mục thiết bị trong năm 2022 

- Dự án đầu tư xây dựng kho kim khí và kho thu hồi: TKV đã chuyển bước thực hiện dự 

án, Công ty đã thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu và bàn giao mặt bằng thi công dự 

án. 

c) Phần chuẩn bị dự án với giá trị đạt: 5.464 triệu đồng  

Công ty đang tập trung thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. 

- Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 Vàng Danh: Đã hoàn thiện hồ sơ 

đăng ký diện tích sử dụng đất với tỉnh Quảng Ninh, đã hoàn thiện hồ sơ trình địa phương chủ 

trương quy hoạch của dự án và đang lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. 

- Dự án đầu tư XDCT khu phục vụ điều hành sản xuất trung tâm Vàng Danh: Đơn vị tư 

vấn đã lập xong dự án, Công ty đang phối hợp với tư vấn thẩm tra, thẩm định dự án, lập trình 

duyệt địa phương hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường của 

dự án. 
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- Các dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất, phục vụ đào lò năm 2023: Đang triển khai 

công tác lập dự án đề trình TKV thông qua. 

- Dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4 - V8a, Mỏ than Vàng Danh: Đã được 

TKV thông qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt ĐTM. Đồng thời đang làm việc 

với địa phương về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng; chủ trương đầu tư và thẩm định 

TKCS của dự án; 

- Dự án cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển và tự động hoá Nhà máy tuyển Vàng Danh 

1, dự án tự động hoá trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ, dự án trạm xử lý nước sinh hoạt: Đã 

trình TKV xem xét thông qua. 

 - Các nguồn vốn sử dụng cho các dự án trong năm 2022 đã được Công ty cân đối với 

khả năng thực hiện, theo đúng chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 

Nam và các Ngân hàng thương mại, đảm bảo có đủ vốn trong công tác XDCB.   

- Các nguồn vốn hiện có của Công ty và vốn huy động khác được bố trí cho các dự án là 

phù hợp.  

Đánh giá chung: 

- Các công trình, hạng mục công trình XDCB được tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo 

tiến độ, yêu cầu kỹ thuật cơ bản và đầy đủ thủ tục XDCB hiện hành. 

 - Các danh mục thiết bị được thực hiện đầu tư kịp thời đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh 

doanh của Công ty, đảm bảo được các thông số kỹ thuật trong vận hành. 

 - Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị của Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định hiện hành nên đã đảm bảo được 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và tiến độ thi công của các dự án. Thực hiện nghiêm túc công tác 

thanh tra, tự kiểm tra, kiểm toán XDCB, có chương trình kế hoạch cụ thể, thực hiện kế hoạch 

tự kiểm tra, kiểm toán trước khi quyết toán công trình. 

 - Các công trình, hạng mục công trình, danh mục thiết bị thuộc kế hoạch ĐTXD năm 

2022 Công ty đã thực hiện đầu tư đều đang phát huy hiệu quả trong dây chuyền sản xuất kinh 

doanh của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin. 

4. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Tỷ lệ % tăng, 

giảm 

Tổng giá trị tài sản 2.366.147.150.998 2.704.949.853.373 14,32 

Doanh thu thuần 5.339.563.379.588 6.754.206.823.380 26,49 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 140.597.985.271 215.978.226.964 53,61 
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Lợi nhuận khác -3.583.712.129 4.853.949.335 -235,44 

Lợi nhuận trước thuế 137.014.273.142 220.832.176.299 61,17 

Lợi nhuận sau thuế 109.178.553.275 176.314.601.424 61,49 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 8 9 12,50 

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Kỳ báo 

cáo 

2021 

Kỳ báo cáo 

2022 

SS 

2022/2021 

 % 

tăng, 

giảm  

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:           

  

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài 

sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn lần 0,72 1,17 163,12  63,12  

  

+ Hệ số thanh toán nhanh = (Tài 

sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ 

ngắn hạn lần 0,35 0,91 261,65  161,65  

2 Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn           

  + Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 76,37 75,44 98,79  -1,21  

  

+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở 

hữu lần 3,19 3,05 95,46  -4,54  

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động           

  

+ Vòng quay hàng tồn kho = Giá 

vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 

quân vòng 13,03 16,83 129,15  29,15  

  

+ Vòng quay tổng tài sản = Doanh 

thu thuần/Tổng tài sản bình quân vòng 2,12 2,66 125,63  25,63  

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời           

  

+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu 

thuần % 2,04 2,61 127,67  27,67  

  

+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu % 19,52 26,54 135,93  35,93  

  

+ Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản 

BQ % 4,34 6,95 160,40  60,40  

  

+ Hệ số LN từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần % 2,63 3,20 121,44  21,44  

Trong năm, Công ty đã thực hiện thu xếp, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh; Tăng cường công tác quản lý công nợ,  đối chiếu thu hồi công nợ kịp thời; Thu nộp 

ngân sách Nhà nước đầy đủ kịp thời, đúng luật Thuế và các quy định hiện hành; Hàng tháng 

phân tích các chỉ tiêu tài chính để quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả nhằm phát 
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hiện sớm các khoản phải thu khó đòi và trích lập dự phòng theo đúng quy định. Xác định các 

khoản nợ đến hạn trả thu xếp tài chính thanh toán để giảm hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu. 

Theo số liệu trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022: 

+ Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu đạt 3,05 lần/ năm 2021 là 3,19 lần, Hệ số khả năng 

thanh toán nợ đến hạn đạt 1,17 lần/ năm 2021 là 0,72 lần. Các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 

2022 đều tốt hơn năm 2021. 

+ Sau khi thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo đúng quy định hiện hành, Công ty 

có lợi nhuận sau thuế là 176 tỷ đồng. Như vậy đã bảo toàn được vốn của Công ty. 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 

a) Cổ phần:  

Vốn điều lệ của Công ty là 449.628.640.000 VNĐ (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, sáu trăm 

hai mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 

44.962.864  cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần. Các cổ phần của Công ty đều là 

cổ phần phổ thông, kể cả cổ phần do Nhà nước nắm giữ.  

b) Cơ cấu cổ đông: 

STT Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 

1 Nhà nước 30.048.743 300.487.430.000 66,83 

2 
HĐQT, BGĐ, BKS 

và KTT 
28.890 288.900.000 0,06 

3 
Cổ đông cá nhân 

trong nước 
13.547.734 135.477.340.000 30,13 

4 
Cổ đông cá nhân 

nước ngoài 
68.709 687.090.000 -0,15 

5 
Cổ đông tổ chức 

trong nước 
723.890 7.238.900.000 1,61 

6 
Cổ đông tổ chức 

nước ngoài 
544.898 5.448.980.000 1,21 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư 

+ Vốn đầu tư khi thành lập Công ty cổ phần là 152.807,9 triệu đồng.  

+ Ngày 01/02/2012 Phát hành cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 152,8 tỷ đồng 

lên 149,997 tỷ đồng; 

- Ngày 04/08/2014 Phát hành cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 149,997 tỷ 

đồng lên 420,35 tỷ đồng; 

- Ngày 21/07/2016 Phát hành cổ phiếu của Công ty để tăng vốn điều lệ từ 420,35 tỷ 

đồng lên 449,628 tỷ đồng; 
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6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty là ngành khai thác than do đó không có 

nguyên vật liệu chính được sử dụng để sản xuất, mà chỉ có vật liệu phụ chủ yếu. 

6.2 Tiêu thụ năng lượng: 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 

- Tình hình tiêu thụ các loại năng lượng chính trong Công ty: 

Năng lượng Đơn vị Khối lượng tiêu thụ 

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Điện năng kWh 72.588.937 77.820.928 85.393.135 

Dầu diezel Lít 1.488.900 1.488.900 1.488.900 

Xăng Lít 73.161 68.500 68.500 

Than cục 3b tấn  2.717,6 2.717,6 

Điện năng là loại năng lượng chiếm tỷ lệ sử dụng lớn nhất, chiếm 98,03% tổng cầu năng 

lượng của Công ty, do đó cần chú trọng kiểm soát đo lường, đánh giá, phân tích tiêu hao điện 

năng trong quá trình sử dụng; 

Dầu diezel là loại năng lượng chiếm tỷ lệ sử dụng khoảng 1,87% tổng nhu cầu năng 

lượng của Công ty do đó cần trú trọng xây dựng định mức tiêu hao phù hợp. 

Năm 2022, ngoài nhu cầu điện năng, Công ty còn phải sử dụng năng lượng là than cục 

3b để cung cấp cho các lò hơi chiếm 0,03% nhu cầu sử dụng năng lượng. Trong các năm tới 

nếu nhu cầu sử dụng than tăng cao thì cần có giải pháp đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng 

than với các loại năng lượng khác để có giải pháp sử dụng hiệu quả các loại năng lượng.  

b) Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả: 

Đối với các trạm quạt gió chính: Lắp đặt các biến tần để điều chỉnh tăng, giảm tốc độ 

theo nhu cầu sử dụng để tiết kiệm năng lượng. 

Đối với trạm bơm thoát nước mỏ: Thực hiện hạn chế tối đa việc vận hành bơm nước vào 

giờ cao điểm, tăng cường bơm nước vào giờ thấp điểm thì sẽ giảm được tiền sử dụng điện mà 

Công ty phải trả cho bên bán điện. 

Đối với nhà giao ca, phòng làm việc: Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên dùng cho nhà 

giao ca vào ban ngày, tắt các đèn chiếu sáng sử dụng điện nếu không cần thiết. Khi không có 

người trong phòng (đi ra ngoài trên 10 phút) thì tắt hết các đèn chiếu sáng sử dụng điện. 

Mùa hè (thời tiết nóng) khi sử dụng điều hòa nhiệt độ để làm mát thì không để máy điều 

hòa nhiệt độ làm việc ở chế độ nhiệt độ dưới 25 0C. Khi máy điều hòa nhiệt độ đang hoạt 

động thì cửa phòng làm việc, cửa nhà giao phải đóng kín để không làm tổn hao nhiệt độ trong 

phòng. 

Đối với hệ thống chiếu sáng ban đêm: Đèn đường, hành lang các nhà giao ca, các kho 

bãi , được lắp công tắc thời gian (có đặt theo mùa hè, mùa đông) giao cho các đơn vị có 

nhiệm vụ quản lý và vận hành. 
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 Tuyên truyền giáo dục CBCNV sử dụng tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt; bố 

trí thiết bị sử dụng hợp lý; hạn chế vận hành thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm; kiểm 

tra bảo dưỡng, thay thế các thiết bị cũ; nghiên cứu để đầu tư các thiết bị tiết kiệm điện năng. 

6.3. Tiêu thụ nước: 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: 

Công ty có 2 nguồn cấp nước chủ yếu là: Nước tự khai thác (nước mặt, nước dưới đất) 

và nước máy. 

Trong đó, năm 2022 nước tự khai thác là 295.961 m3 và nước máy là 10.038 m3 

Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong 01 ngày: 838 m3/ngày. 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 

Lượng nước thải sau sản xuất của Công ty được đưa về hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu 

chuẩn môi trường, một phần được xả ra môi trường, một phần được thu hồi để bù đắp lượng 

nước tiêu hao trong quá trình tuyển than của công ty. 

Lượng nước thải qua xử lý: 38.930 m3/ngày đêm. 

Lượng nước sử dụng lại:  2.500 m3/ngày đêm, tương đương 6,4%. 

6.4. Việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Trong năm 2022, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã tuân thủ tốt các 

quy định pháp luật về môi trường. Công ty đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường 

đối với các dự án, giấy phép khai thác khoáng sản mà Công ty đang thực hiện. Công ty đã 

thực hiện thu gom, xử lý triệt để các nguồn nước thải hầm lò, nước thải sinh hoạt, nước thải 

công nghiệp khác và chất lượng nước sau xử lý đạt Quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Công ty đã duy trì tốt việc hoạt động của các công trình xử lý bụi, khí thải như hệ thống nồi 

hơi, các quạt phun sương dập bụi. Duy trì việc thực hiện Quan trắc môi trường, quan trắc dịch 

động bãi thải. Trong năm 2022, Công ty không để xảy ra sự cố môi trường.  

Công ty đã có 02 đoàn kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường là đoàn Thanh tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh ngày 15/08/2022 và đoàn Phòng Cảnh sát môi trường 

Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra ngày 12/10/2022. Các đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh 

giá Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường 

Năm 2022, Công ty đã cố gắng phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí môi trường, thể hiện 

rõ sự quan tâm, chỉ đạo của Công ty trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Công ty đã có sự phối hợp với chính quyền địa phương là phường Vàng Danh và các 

khu dân cư, cùng chung tay thực hiện công tác bảo vệ môi trường, hỗ trợ các khu dân cư trên 

địa bàn phường Vàng Danh trong việc thu gom rác thải sinh hoạt, dọn rửa và vệ sinh các 

tuyến đường. 

6.6 Chính sách liên quan đến người lao động: 

a) Số lượng lao động, mức lương bình quân đối với người lao động: 

- Lao động sử dụng bình quân năm 2022/lao động kế hoạch: 5.615 người/5.615 người 

lao động kế hoạch bằng 100%. 
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- Lao động tại thời điểm 31/12/2022: 5.856 người, tăng so với thời điểm 01/01/2022 là 

139 người; 

- Lao động phụ trợ tại thời điểm 31/12/2022: 310 người, tăng so với thời điểm 

01/01/2022 là 2 người; 

- Lao động phục vụ tại thời điểm 31/12/2022: 855 người, tăng so với thời điểm 

01/01/2022 là 5 người. 

- Lao động quản lý tại thời điểm 31/12/2022: 550 người, tăng so với thời điểm 

01/01/2022 là 06 người; 

- Lao động công nghệ tại thời điểm 31/12/2022: 3.876 người, tăng so với thời điểm 

1/01/2022 là 106 người; 

- Mức lương bình quân năm 2022: 19,99 triệu đồng/người/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi người lao động: 

a) Thực hiện công tác y tế doanh nghiệp: 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV theo đúng quy định năm một lần (Riêng 

đối với NLĐ làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại nguy hiểm năm 2 lần). 

- Khám sức khỏe cho NLĐ hậu Covid-19: 2.838 người với tổng số tiền: 1,65 tỷ đồng. 

- Khám nội soi đối với CBQL công ty: 347 người tương ứng 1,07 tỷ đồng. 

b) Chế độ đảm bảo sức khỏe, an toàn người lao động:  

- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao 

động bệnh nghề nghiệp đối với 100% CBCNV thuộc đối tượng phải tham gia, có đối chiếu 

theo dõi hàng tháng và nộp tiền đầy đủ; gia hạn thời gian sử dụng Thẻ BHYT năm 2022;  

- Hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ từ ngân sách 

Nhà nước đối với 1161 CBCNV theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ; 

- Giải quyết chế độ hưu: Hưu trí 48 người; tuất 07 người; chấm dứt HĐLĐ 256 người; 

trong đó số người hưởng trợ cấp thôi việc 44 người, số tiền: 126, 8 tỷ đồng; trả trợ cấp BHTT 

180 người, số tiền 503,6 trđ; bồi thường/trợ cấp TNLĐ 31 người, số tiền 1244,6 trđ; thanh 

toán chế độ thai sản 388 người, số tiền: 136,4 tỷ đồng đảm bảo đúng chế độ; 

Tiếp tục duy trì Quy định về việc tổ chức thực hiện ăn định lượng đối với người lao 

động làm việc trong hầm lò và ăn giữa ca, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công nhân 

viên lao động trong Công ty theo các nhóm chức danh ngành nghề, công việc ban hành kèm 

theo Quyết định số 1971/QĐ-TVD; điều chỉnh mức ăn đối Quản đốc, phó quản đốc làm việc 

trong hầm lò ăn chế độ 65.000 làm việc trong hầm lò từ tháng 9/2022. 

 - Tổ chức đo quan trắc khảo sát môi trường lao động để phát hiện những vị trí có yếu 

tố độc hại vượt tiêu chuẩn cho phép, giao cho các phòng lập biện pháp, giám sát thi công khắc 

phục nhằm cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo an toàn cho NLĐ; 

- Thực hiện trang cấp đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cá nhân đối với từng loại 

ngành nghề theo quy định của pháp luật. Ngoài ra triển khai may đồng phục quần âu, 2 áo sơ 

mi trắng cho công nhân toàn Công ty năm 2022, quạt đứng, mũ bảo hiểm, Quần áo đi mưa, 

Hộp nước mắm Sá sùng màu đỏ, Bình thủy điện cho 100% CBCNV, 16.950 cái mũ trùm đầu 
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vải cotton giãn 4 chiều, may 2 lớp cấp cho Công nhân khai thác, cơ điện làm việc trong hầm 

lò thuộc các PX Khai thác, đào lò, áo giữ nhiệt, áo trấn thủ đối với CBCNV làm việc trực tiếp 

tại hiện trường sản xuất, tặng quà cho nữ CBCNV nhân ngày 20/10/2022 (Dầu gội, dầu xả, 

dung dịch vệ sinh). 

 c) Thực hiện chế độ phúc lợi: 

- Tổ chức triển khai thực hiện tham quan du lịch đối với người lao động năm 2022 theo 

Nghị quyết số 85 và Kế hoạch số 174 đối với 8.565 lượt người, trong đó Công ty tổ chức 

3.304 lượt người; các đơn vị tự tổ chức 5.261 lượt người đảm bảo an toàn; Tổng số tiền đã chi 

cho du lịch là 45,344 tỷ đồng.  

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghỉ mát và hỗ trợ điều trị đối với người lao động năm 

2022 theo Nghị quyết số 1629/NQTL-GĐ-CĐ ngày 31/3/2022 và kế hoạch số 318; 360; 386; 

405 đối với 595 lượt người, trong đó Công ty tổ chức 592 lượt người đảm bảo an toàn; 

- Đầu tư, sửa sang lại khuôn viên khu nhà tập thể công nhân 314 khang trang, sạch đẹp: 

Xây dựng bể bơi bốn mùa, lắp đặt máy giặt cho các phòng tập thể, xây nhà hạnh phúc, nhà ăn 

phục vụ công nhân ...  

 - Bố trí phương tiện xe ô tô đưa đón NLĐ đi làm hàng ngày và thường xuyên khảo sát 

các điểm đón để điều chỉnh điểm, tuyến đón cho phù hợp tránh lãng phí và giảm thời gian đi 

bộ của người lao động. 

d) Công tác đào tạo, bồi dường nguồn nhân lực. 

TT Chỉ tiêu 
NĂM 2022 (lượt người) 

Ghi chú 
Kế hoạch Thực hiện So sánh 

I Tổng số 10.866 6.812 62,69   

1 

Bồi dưỡng các CĐề, Kthuật,  

NV và các Cđề khác 
9.766 5.513 56,45 

  

  Bồi dưỡng tại Công ty 2.747 3.881 141,28   

  Bồi dưỡng ngoài Công ty 7.019 1.632 23,25   

2 Đào tạo mới 1.100 1.299 118,09   

  Đào tạo CNKT 300 436 145,33   

  Đào tạo ngành khác 800 863 107,88   

 

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 Năm 2022 tổng số tiền Công ty chi hỗ trợ, ủng hộ các cơ quan đơn vị ngoài Công ty 

là: 2,6 tỷ đồng, bao gồm: Chi hỗ trợ đơn vị bạn gặp tai nạn lao động: 66 triệu đồng; Chi hỗ 

trợ xây nhà ở đối với hộ nghèo ở TP Uông Bí: 80 triệu đồng; Chi hỗ trợ các đơn vị, cơ quan 

xây dựng trường, các công trình dân sinh: 1 tỷ đồng; Đóng góp quỹ phòng chống thiên tai: 

484 triệu đồng; Đóng góp quỹ mái ấm công đoàn TKV: 236 triệu đồng; Chi ủng hộ khác: 

801,6 triệu đồng. 

III. Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc. 

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 
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Tình hình an ninh, kinh tế thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp; giá cả xăng, dầu 

và các hàng hóa đầu vào biến động theo xu hướng tăng; dịch bệnh COVID-19 và nhiều dịch 

bệnh bùng phát, lây lan, diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa lũ gây nhiều 

hậu quả, … đã tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội nước ta, ảnh hưởng đến sức 

khỏe, đời sống người lao động và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Đối với Công ty có một số vị trí khai thác than trong điều kiện địa chất, lớp vỉa phức 

tạpđá kẹp, phay phá, nhiều nước, áp lực mỏ lớn gây khó khăn cho việc đào lò, khai thác, sản 

lượng điều hành tăng cao so với kế hoạch, đặc biệt là thời điểm dịch Covid -19 bùng phát, 

nhiều công nhân nhiễm bệnh phải nghỉ việc, thiếu lao động đã gây khó khăn cho việc bố trí 

nhân lực và tổ chức sản xuất của Công ty… Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng 

với sự quyết tâm phòng chống dịch tốt nhất, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt”, theo đó đã chủ động trong công tác phòng chống dịch và tổ chức sản xuất để đảm bảo 

ổn định việc làm, thu nhập, sức khỏe cho cán bộ công nhân viên chức lao động; chủ động tổ 

chức sản xuất nâng cao sản lượng, kết quả SXKD như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Nghị 

quyết 

Thực 

hiện 

năm 

2022 

Tỷ lệ 

(%) 

Ghi 

chú 

1 Than nguyên khai 1000 tấn 3.870 4.285,6 110,7  

- Than hầm lò '' 3.100 3.401,2 109,7  

- Than lộ thiên '' 200 225 112,5  

- 
Than mua của Công ty than 

Uông Bí 
" 570 

659,37 
115,6 

 

2 Than sạch 1000t 3.418 3.748,1 109,6  

3 Mét lò mới mét 37.926 39.397 103,8  

4 Bóc đất đá 1000 m3 255 313,9 123,1  

5 Tiêu thụ 1000 tấn 3.418 3.833,7 112,1  

6 Đầu tư xây dựng tỷ.đ 232,9 313.615 134,6  

7 Doanh thu than  tỷ.đ 5.331,5 6.743,3 126,5  

8 Lợi nhuận  tr.đ 55,8 220,83 395,5  

9 Lao động bình quân người 5.615 5.595 99,6  

10 Tiền lương bình quân ngđ/ng-th 15.826 19,995 126,3  
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2. Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài sản: 

- Sự biến động của tài sản: 

A Tài sản 
Số dư đầu kỳ 

(01/01/2022) 

Số dư cuối kỳ 

(31/12/2022) 

Chênh lệch CK-ĐK 

Giá trị % 

I Tài sản ngắn hạn 768.096.435.045 1.612.784.015.815 844.687.580.770 

109,9

7 

1 
Tiền và các khoản tương 
đương tiền 12.980.266.708 12.949.896.243 -30.370.465 -0,23 

2 

Các khoản đầu tư tài chính 

ngắn hạn 0 0 0   

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 341.360.129.131 1.240.224.960.464 898.864.831.333 
263,3

2 

4 Hàng tồn kho 393.438.163.828 350.931.295.677 -42.506.868.151 -10,80 

5 Tài sản ngắn hạn khác 20.317.875.378 8.677.863.431 -11.640.011.947 -57,29 

II Tài sản dài hạn 1.598.050.715.953 1.092.165.837.558 -505.884.878.395 68,34 

1 Các khoản phải thu dài hạn 41.714.417.533 42.961.426.158 1.247.008.625 2,99 

2 Tài sản cố định 1.023.762.827.794 859.548.622.444 -164.214.205.350 -16,04 

   - Tài sản cố định hữu hình 979.566.248.472 810.559.341.767 -169.006.906.705 -17,25 

   - Tài sản cố định vô hình 2.129.321.629 961.766.953 -1.167.554.676 -54,83 

  

 - Tài sản cố định thuê tài 

chính   0 0   

  
 - Chi phí xây dựng cơ bản dở 
dang 42.067.257.693 48.027.513.724 5.960.256.031 14,17 

3 Bất động sản đầu tư 0 0 0   

4 

Các khoản đầu tư tài chính dài 

hạn 0 0 0   

5 Tài sản dài hạn khác 532.573.470.626 189.655.788.956 -342.917.681.670 -64,39 

III Tổng cộng tài sản 2.366.147.150.998 2.704.949.853.373 338.802.702.375 14,32 

Tổng tài sản thời điểm cuối năm (31/12/2022) tăng 338,8 tỷ đồng (tương ứng tăng 

14,32%) so với tổng tài sản tại thời điểm đầu năm (01/01/2022).  Giá trị tài sản của Công ty 

tăng chủ yếu là do : 

+ Tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2022 tăng 844 tỷ so với tài sản ngắn hạn thời điểm 

01/01/2022 (tương ứng tăng 109,97%) làm giá trị tổng tài sản tăng (nguyên nhân: Tập đoàn 

điều chỉnh tăng giá bán than tại ngày 31/12/2022). 

+ Tài sản dài hạn khác tại ngày 31/12/2022 giảm so với tài sản dài hạn khác tại ngày 

01/01/2022 là 342 tỷ đồng làm giá trị tổng tài sản giảm (nguyên nhân: Trong năm hạch toán 

vào chi phí sản xuất số dư tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp vào ngân sách nhà 

nước còn dư trên tài khoản 2423 khoảng 390 tỷ đồng)  
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+ Giá trị tài sản cố định hữu hình tại ngày 31/12/2022 giảm so với 01/01/2022 là 169 

tỷ làm giá trị tổng tài sản giảm (Khấu hao theo quy định trong năm là 417 tỷ đồng, trong khi 

giá trị thực hiện đầu tư 256 tỷ đồng). 

- Hiệu quả sử dụng tài sản: 

STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022  Chênh lệch  

1 Doanh thu thuần 5.339.563.379.588 6.754.206.823.380 1.414.643.443.792  

2 Tài sản ngắn hạn bình quân 796.301.488.285 1.190.440.225.430 394.138.737.145  

2.1 Tài sản ngắn hạn đầu kỳ 824.506.541.525 768.096.435.045 -56.410.106.480  

2.2 Tài sản ngắn hạn cuối kỳ 768.096.435.045 1.612.784.015.815 844.687.580.770  

3 Lợi nhuận sau thuế 109.178.553.275 176.314.601.424 67.136.048.149  

4 

Sức sinh lời của tài sản ngắn 

hạn: LNST/TSNH BQ 0,14  0,15  0,01  

5 

Số vòng luân chuyển của tài 

sản ngắn hạn (vòng/năm): 

DTT/TSNH BQ 6,71  5,67  -1,03  

Sức sinh lời của tài sản ngắn hạn năm 2022 đạt 0,15: một đồng tài sản ngắn hạn tham 

gia vào hoạt động kinh doanh mang lại cho Công ty  0,15 đồng lợi nhuận, tăng 0,01 đồng so 

với năm 2021.  

Số vòng luân chuyển của tài sản ngắn hạn năm 2022 đạt 5,67 vòng,  giảm 1,03 

vòng/năm  so với năm 2021. 

Nguyên nhân: 

 Năm 2022 tuy có chịu ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 kéo dài nhưng tình hình tiêu 

thụ than của Tập đoàn nói chung và Công ty nói riêng tăng hơn so với năm 2021 làm cho 

tình tình tài chính của Công ty tốt hơn năm trước 

- Nợ phải thu xấu: 

Thời điểm 31/12/2022, khoản nợ phải thu xấu của Công ty có tổng số 8,173 tỷ. Trong 

đó khoản phải thu tiền ứng trước vốn mua gỗ trồng rừng đối với các Công ty Lâm nghiệp, 

với số quá hạn trên 6 tháng là 8,143 tỷ, số còn lại 30 triệu là khoản phải thu đối với các cá 

nhân đã chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty). Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải 

thu khó đòi đúng quy định hiện hành để khoản nợ xấu không làm ảnh hưởng đến tài chính 

của Công ty. 

Trong năm 2022, khoản nợ phải thu xấu của Công ty đã giảm 2,175 tỷ so với số đầu 

năm 2022 (Số đầu năm 2022 là 10,348 tỷ đồng). Lý do: Công ty đã tích cực đôn đốc, thu 

hồi công nợ bằng nhiều biện pháp để giảm nợ phải thu xấu; đồng thời tiến hành các thủ tục 

xử lý công nợ đối với các khoản công nợ đủ điều kiện xử lý theo hướng dẫn tại các quy định 

hiện hành của Bộ tài chính và TKV. 
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b) Tình hình nợ phải trả: 

A Nợ phải trả 
Số dư đầu kỳ 

(01/01/2021 

Số dư cuối kỳ 

(31/12/2022) 
Chênh lệch ĐK/CK 

Giá trị % 

1 Nợ ngắn hạn 1.073.149.333.532 1.381.381.587.782 308.232.254.250 28,72  

2 Nợ dài hạn 733.810.424.930 659.226.770.753 -74.583.654.177 -10,16  

   TỔNG CỘNG 1.806.959.758.462 2.040.608.358.535 233.648.600.073 12,93  

Tổng nợ phải trả của Công ty cuối năm (31/12/2022) tăng 233,6 tỷ đồng (tương ứng 

tăng 12,93%) so với tổng nợ phải trả tại thời điểm đầu năm (01/01/2022). Chỉ tiêu này giảm 

chủ yếu là do:  

+ Tình hình tiêu thụ than tốt hơn năm 2021, theo đó Công ty có điều kiện cân đối 

nguồn tiền để thanh toán các khoản vay dài hạn, làm cho nợ dài hạn giảm so với đầu năm là 

74 tỷ đồng. 

+ Nợ ngắn hạn tăng 308 tỷ đồng: Nguyên nhân là do sản lượng than nguyên khai sản 

xuất tăng (TH 4.285.621 tấn/ KH 3.870.000 tấn) dẫn đến các loại thuế phí, công nợ tại ngày 

31/12/2022 tăng so với đầu năm khoảng 308 tỷ đồng. 

Công ty mở sổ theo dõi đầy đủ các khoản nợ phải trả, định kỳ phân loại các khoản 

công nợ theo đúng quy định tại Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ 

về Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 

200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh 

nghiệp; và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý: 

a) Cơ cấu tổ chức:  

Thực hiện Công văn số 2520/TKV-TCNS ngày 08/6/2021 của Tổng Giám đốc Tập 

đoàn V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 -:- 

2025; căn cứ điều kiện thực tế, nhằm tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả đồng thời sắp 

xếp mô hình tổ chức quản lý các công trường, phân xưởng sát với chỉ đạo của TKV, Công 

ty lập kế hoạch số 788/KH-TVD ngày 18/9/2021 tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu giai 

đoạn 2021-2025 và chỉ đạo các đơn vị thực hiện với kết quả thực hiện năm 2022 như sau: 

- Thành lập thêm 01 phân xưởng khai thác (KT16), nâng tổng số đơn vị trong toàn 

Công ty lên 37 phân xưởng và 14 phòng tham mưu; 

- Công suất khai thác bình quân năm phân xưởng 183.560 tấn, công suất đào lò đạt 

3900 mét; 

- Lò chợ máy khấu đạt 625.414 tấn bằng 18,61% sản lượng khai thác hầm lò của Công 

ty, bằng 138% kế hoạch; 

- Áp dụng tự động hóa tiết giảm 33 lao động, Trong đó: Trạm nén khí cố định giảm 05 

người vận hành; TĐH điều khiển và giám sát các trạm trung gian 35 kV giảm 09 người; Lắp 

đặt Camera giám sát, bỏ bảo vệ kho ca2, ca3 (Kho Gỗ, Tổng hợp 2, Tổng hợp 1, Dụng cụ, 
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Dầu) giảm 12 người; - Trạm quạt +168 và +230 giảm 07 người (2 người/ca bổ sung sang 

sửa chữa 05 người); Tự động hóa trạm quạt +168 và +230 giảm 07 người; 

b) Chính sách quản lý:  

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Công ty đã xây dựng phương án điều hành sản xuất phù 

hợp với tình hình tiêu thụ, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh như tiết giảm chi phí, tăng cường sản xuất những chủng loại than nhu cầu 

thị trường cao; tổ chức thực hiện phương án pha trộn than để đáp ứng được theo yêu cầu của 

thị trường; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, lập thiết kế kỹ thuật; giám sát chặt 

chẽ quá trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư; kiểm soát chặt chẽ 

các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, công nghệ; siết chặt các mặt quản lý, quản lý chi phí, giá thành. 

- Đã chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các hồ sơ phục vụ sản xuất ổn định; các diện sản xuất 

được rà soát thường xuyên; kịp thời lập bổ sung, điều chỉnh các phương án quy hoạch khai 

thác - đào lò cho những khu vực mới, khu vực có điều kiện địa chất khai thác nhiều so với tài 

liệu ban đầu; đáp ứng kịp thời diện sản xuất cho các đơn vị; Áp dụng tốt các công nghệ chống 

giữ lò chợ có năng suất cao, mức độ an toàn cao.  

- Triển khai áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa (CGH, TĐH và THH) 

vào sản xuất và quản lý: Công ty đã thực hiện chủ trương chính sách của Tập đoàn áp dụng 

các chương trình THH, TĐH vào sản xuất để giảm lao động tăng hiệu quả trong sản xuất 

của đơn vị cụ thể như sau: 

+ Về công nghệ khai thác, đào lò: Đã đầu tư các thiết bị hiện đại để phục vụ khai 

thác, đào lò như Hệ thống khai thác lò chợ cơ giới hóa đồng bộ; Hệ thống giá thủy lực di 

động dạng khung; Hệ thống khai thác chống dàn mềm ZRY; máy đào lò EBH45, dây 

chuyền bán CGH đào lò đá (xe khoan CMJ1-14 + máy xúc); 

+ Về các dây chuyền thiết bị: Đã lắp đặt hệ thống tự động hóa, điều khiển tập trung 

cho các tuyến băng tải vận chuyển than, các trạm quạt gió chính; các trạm điện, trạm nén 

khí… để giảm nhân công phụ trợ.  

+ Về công tác tin học hóa: Đầu tư các hệ thống giám sát, các phần mềm quản lý như 

phần mềm viết ca lệnh; phần mềm quản lý vật tư; hệ thống kiểm soát người ra vào lò… 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Căn cứ dự thảo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021÷2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, Công ty xây dựng phương án phát triển Công ty theo định hướng phát 

triển là mỏ hầm lò có quy mô, sản lượng trong TKV, xây dựng mỏ theo tiêu chí "Mỏ xanh -  

Mỏ hiện đại – Mỏ sản lượng cao". Cụ thể như sau: 

- Chuẩn bị thực hiện đầu tư dự án xuống sâu dưới -175 Giếng Vàng Danh; Triển khai 

thực hiện đề án khoan thăm dò khu Cánh gà để nâng cấp trữ lượng làm cơ sở để triển khai 

dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mức -50/-175 khu Cánh gà.  

- Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư các thiết bị đào lò, khai thác tiên tiến, đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT, TĐH, THH để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất.  
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IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty. 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SX-KD theo chức năng và 

nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp 

đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty. 

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý 

Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm 

quyền.  

Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và thương mại 

đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật.  

Thực hiện tốt thoả ước lao động và hợp đồng lao động đã ký. Đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của các Cổ đông. 

Tích cực tuyên truyền, vận động CNCB trong Công ty thực hiện tốt công tác môi 

trường, an sinh xã hội trên địa bàn và giữ gìn trật tự an toàn trong sản xuất. 

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy 

trình; Tuyển dụng lao động được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch; Công tác quản 

lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc..., được thực hiện đúng Quy chế, quy định 

Công ty và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn.  

 Chủ động điều hành hoạt động SX-KD hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng theo đúng quy 

định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quyết định của Hội đồng quản trị. 

Triển khai kế hoạch SX-KD bằng cơ chế chính sách và các giải pháp đồng bộ từ Công ty 

đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng kịp thời; Tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm 

giữa Giám đốc Công ty với thủ trưởng các đơn vị trong Công ty. 

Tổ chức thực hiện công tác ĐT-XD theo phân cấp, quyết định đầu tư đúng thẩm quyền. 

Thực hiện đầu tư, quyết toán và kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện đúng chế độ, 

đúng quy định. 

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Đầu tư xây dựng theo kế hoạch ĐTXD 

năm 2022. 

Tập trung đầu tư và chỉ đạo kiên quyết giữ vững an toàn trong sản xuất; 

Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với 

tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tái cấu trúc theo chủ trương của TKV, đồng thời 

phải xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, có cơ chế khuyến khích phù hợp, tạo môi trường 

thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng kịp thời quá trình phát triển 

lâu dài của Công ty. 

Rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và pháp 

luật... Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý sản xuất để tiết giảm 
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chi phí trên cơ sở quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng 

suất lao động, tăng cường quản trị tài nguyên, chất lượng sản phẩm. 

Tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa theo hướng hiện đại gắn với kỷ luật đồng tâm, 

truyền thống vượt khó, tăng cường mở rộng mối quan hệ với các cấp Chính quyền địa phương 

góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực.  

V. Quản trị Công ty 

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

a) thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ và tên Chức vụ 

1. Phạm Công Hương Chủ tịch HĐQT  

2. Nguyễn Trọng Tốt Thành viên độc lập HĐQT  

3.  Phạm Văn Minh Thành viên HĐQT  

4. Nguyễn Văn Dũng  Thành viên HĐQT  

5. Trịnh Văn An Thành viên HĐQT  

 PHẠM CÔNG HƯƠNG  - CHỦ TỊCH HĐQT  

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  18/06/1962 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số chứng minh nhân dân: 013376754      Cấp ngày 09/03/2011 do CA Hà Nội cấp 

- Dân tộc: Kinh 

- Nguyên Quán: Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư khai thác mỏ hầm lò 

- Quá trình công tác:    

 Từ 03/1985 - 04/1991 : Cán bộ kỹ thuật ban Quản lý Công trình mỏ than Vàng Danh - 

Công ty than Uông Bí 

 Từ 05/1991 - 03/1993: Phó Quản đốc PX khai thác 1, Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ 

than 1- Công ty than Uông Bí  

 Từ 04/1993 - 02/1996: Bí thư đoàn thanh niên Xí nghiệp sản xuất và xây dựng mỏ than 1 

(sau đổi tên là Mỏ than Than Thùng) 

 Từ 03/1996 - 10/1996: Phó phòng điều độ Mỏ than Than Thùng 

 Từ 11/1996 - 09/1997: Phó phòng kỹ thuật Mỏ than Than Thùng  

 Từ 10/1997 - 03/1999: Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ than Than Thùng 

 Từ 04/1999 - 07/1999: Trưởng phòng kỹ thuật Mỏ than Nam Mẫu 

 Từ 08/1999 - 04/2000: Cán bộ phòng ĐHSX- TT Công ty than Uông Bí 

 Từ 05/2000 - 05/2001: Phó phòng Kỹ thuật Công ty than Uông Bí 

 Từ 06/2001 - 12/2002: Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty than Uông Bí 
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 Từ 01/2003 - 12/2003: Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Nam Mẫu 

 Từ 01/2004 - 09/2004: Phó Giám đốc Công ty than Uông Bí 

 Từ 10/2004 - 07/2007: Giám đốc XN than Nam Mẫu (từ tháng 01/2006- 8/2007: kiêm UV 

HĐQT Công ty Than Uông Bí) 

 Từ 01/2008 - 02/2011: Uỷ viên HĐQT- Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV 

 Từ 03/2011 - 12/2012: Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ 

và công nghiệp 

 Từ 01/2013 - 03/2015: Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II - TKV 

 Từ 04/2015 - 03/2017: Trưởng ban Khoa học Công nghệ Thông tin và Chiến lược phát 

triển Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 

 Từ 04/2017 - 03/2018: Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp 

Than – Khoáng sản Việt Nam. 

 Từ tháng 24/04/2018 đến nay: Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công 

nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ 

phần Than Vàng Danh – Vinacomin giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty 

    Số cổ phần nắm giữ 

       - Sở hữu cá nhân: 

       - Đại diện phần vốn nhà 

nước 

30.048.743 cổ phần (chiếm 66,83%) 

0% 

30.048.743 cổ phần (chiếm 66,83%) 

 NGUYỄN TRỌNG TỐT  - THÀNH VIÊN HĐQT (thành viên không điều 

hành) 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  12/06/1965 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số căn cước công dân: 034065002627      cấp ngày 23/5/2016 của Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, khu IA, Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư khai thác mỏ hầm lò 

- Quá trình công tác:    

 Tháng 11/1988-9/1989: Công nhân khai thác mỏ hầm lò, Công ty than Mông 

Dương -  Cẩm Phả, Quảng Ninh; 

 Tháng 10/1989-3/2004: Cán bộ kỹ thuật mỏ, Công ty than Mông Dương -  Cẩm 

Phả, Quảng Ninh; 

 Tháng 4/2004 -9/2013: Phó giám đốc, Công ty than Mông Dương -  Cẩm Phả, 

Quảng Ninh (sau đổi là Công ty cổ phần than Mông Dương); 

 Tháng 10/2013-7/2015: Trưởng ban Kỹ thuật Công nghệ mỏ (KCM), Tập đoàn 

Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam; 
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 Tháng 8/2015 -3/2017 : Giám đốc, Công ty cổ phần than Mông Dương -  Cẩm Phả, 

Quảng Ninh; 

 Tháng 4/2017 - 4/2018 : Trưởng ban Khoa học, Công nghệ thông tin và Chiến lược 

phát triển (KCL), Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam; 

 Từ tháng 24/04/2018 đến nay: Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn Công 

nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, người tham gia quản lý phần vốn của TKV tại 

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin giữ chức thành viên độc lập HĐQT 

    Số cổ phần nắm giữ 0%  

 ÔNG: TRỊNH VĂN AN  - THÀNH VIÊN HĐQT  

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  20/06/1973 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số chứng minh nhân dân: 100382389  Cấp ngày 15/12/2004;  Nơi cấp: CA-QN 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư khai thác mỏ 

- Quá trình công tác:    

 08/1996 - 02/1997 Công nhân PX. K1, Mỏ than Vàng Danh 

 03/1997 - 09/1999 Nhân viên P.KT-KT, Mỏ than Vàng Danh 

 11/2002 - 02/2006 Nhân viên P. Xây dựng, Công ty XM Thăng Long 

 03/2006 - 02/2007 Nhân viên P.KT-KT, Công ty than Vàng Danh 

 03/2007 - 04/2007 Phó phòng KT-KT, Công ty than Vàng Danh 

 05/2007 - 12/2009 Quản đốc PX.KT11, Công ty C.P than Vàng Danh 

 01/2010 - 24/8/2011 Quản đốc PX.KT13, Công ty C.P than Vàng Danh 

 25/8/2011 – 

01/12/2011 

Trợ lý Giám đốc Công ty C.P Than Vàng Danh 
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 02/12/2011 - 4/2018 Phó Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin 

 Từ 21/ 4/2018 -

30/11/2021 

TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP than Vàng Danh – 

Vinacomin 

 Từ 1/12/2021 đến nay TV HĐQT chuyên trách 

    Số cổ phần nắm giữ 2.400 cổ phần 

 

 PHẠM VĂN MINH - TV HĐQT (thành viên điều hành) - như trình bày ở trên 

 NGUYỄN VĂN DŨNG - TV HĐQT (thành viên điều hành) ) - như trình bày ở 

trên 

b) Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập tiểu ban. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ 

của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty. Trong năm Hội đồng quản trị đã thực 

hiện 27 lần tổ chức họp, ban hành 27 Nghị quyết liên quan đến sản xuất kinh doanh, công tác 

đầu tư và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Các kỳ họp 

Hội đồng quản trị đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám 

sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho 

Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, nội dung kết 

quả các cuộc họp như sau: 

STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

1 

Số: 

01/2022/NQ-

HĐQT 

10/01/2022 

1. Thông qua dự kế hoạch đầu tư xây dựng 

năm 2022 

Tổng mức đầu tư xây dựng 232.971 triệu 

đồng. 

Trong đó: 

- Xây lắp: 31.657 triệu đồng; 

- Thiết bị: 180.701 triệu đồng; 

2. Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì 

sản xuất năm 2021 điều chỉnh;  

2 

Số: 

02/2022/NQ-

HĐQT 

18/01/2022 

1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán 

nội bộ năm 2021 của Công ty 

2. Thông qua việc xử lý các khoản nợ phải 

thu, phải trả tồn đọng trên sổ sách kế toán 

của Công ty, như sau: 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

a. Xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đối với 

các cá nhân đơn phương chấm dứt hơp 

đồng trái pháp luật, đã được trích lập dự 

phòng theo tỷ lệ 100% tại thời điểm 

31/12/2018. Tổng số tiền đề nghị xử lý là 

604.926.051 triệu đồng. 

b. Xử lý nợ phải trả đã quá hạn từ 3 năm 

và cá nhân không đến thanh toán: khoản 

tiền hoàn thuế TNCN và các khoản phải 

trả khác phát sinh từ năm 2014 - 2018 đối 

với các cá nhân đã chấm dứt Hợp đồng lao 

động. Tổng số tiền là 70.868.357 triệu 

đồng. 

c. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực 

hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp 

luật. 

3. Đồng ý để người đại diện phần vốn của 

TKV tại Công ty báo cáo Tập đoàn thông 

qua các dự án đầu tư thiết bị năm 2022, 

thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 

2022. 

4. Thống nhất thông qua báo cáo kiểm 

điểm việc thực hiện quy chế phối hợp lãnh 

đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, 

Giám đốc Công ty năm 2021. 

3 

Số: 

03/2022/NQ-

HĐQT 

25/02/2021 

1. Dự kiến kết quả SXKD tháng 2 năm 

2022; Kế hoạch SXKD tháng 3 năm 2022. 

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về 

tiến độ triển khai thực hiện dự án khai 

thác than nguyên khai tầng lò bằng thuộc 

02 Giấy phép khai thác khoáng sản (gia 

hạn) số 103/GP-BTNMT và 

104/GP/BTNMT ngày 18/6/2021. 

Giấy phép gia hạn số số 103/GP-

BTNMT và 104/GP/BTNMT đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép 

từ tháng 6/2021. Giao Giám đốc Công ty 

chỉ đạo các phòng ban quyết liệt bám 

Tập đoàn để sớm thông qua phương án 

để Công ty triển khai các công việc tiếp 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

theo. 

3. Thông qua Quy chế quản lý tài chính 

trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh 

- Vinacomin. 

4. Thông qua Quy chế kiểm tra, giám sát 

việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các 

quyết định của Chủ sở hữu trong Công 

ty. 

5. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết 

định 

a. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng 

ĐK đối với ông Đàm Hữu Thắng; 

b. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân 

xưởng KT14 đối với ông Nguyễn Văn 

Kiên; 

6. Quyết định bổ nhiệm chức vụ phó 

Giám đốc Công ty đối với ông: TrầnVăn 

Thức; Số danh bạ:13647. 

7. Đồng ý để người đại diện phần vốn 

của TKV tại Công ty báo cáo Tập đoàn 

thông qua các dự án đầu tư, thuộc Kế 

hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 

4 

Số: 

04/2022/NQ-

HĐQT 

03/03/2022 

Thông qua phương án khoan thăm dò 

(trên mặt) năm 2022 phục vụ khai thác 

mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh 

5 

Số: 

05/2022/NQ-

HĐQT 

15/03/2022 

1. Thống nhất để người đại diện phần 

vốn của TKV tại Công ty báo cáo Tập 

đoàn về cơ cấu thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty. 

Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức phê 

duyệt phương án và triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các 

quy trình về công tác địa chất và quy 

định về công tác nghiệm thu khối lượng 

thăm dò, khảo sát than và khoáng sản 

của Nhà nước và TKV đã ban hành. 

6 Số: 

06/2022/NQ-
24/03/2021 Thống nhất để người đại diện phần vốn 

báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn TKV trước 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

HĐQT khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022. 

7 

Số: 

07/2022/NQ-

HĐQT 

30/03/2022 

1. Dự kiến kết quả SXKD quý 1 năm 

2022, kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022 

của Công ty. 

2. Thông qua Quy chế chế quản lý lao 

động và tiền lương trong Công ty Cổ 

phần Than Vàng Danh - Vinacomin. 

3. Duyệt quỹ lương thực hiện năm 

2021, Thông qua kế hoạch lao động 

tiền lương của Công ty năm 2022. 

4. Thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ 

khen thưởng, phúc lợi năm 2022. 

Tổng số : 44,59 tỷ đồng 

trong đó:  - Quỹ khen thưởng: 

27,27 tỷ đồng; 

  - Quỹ phúc lợi : 17,32 tỷ 

đồng 

5. Thông qua phương án một số hệ số 

tài chính năm 2022 như sau: 

a. Định mức tín dụng ngắn hạn bình 

quân và một số hệ số tài chính năm 

2022 của Công ty như sau: 

- Định mức tín dụng ngắn hạn bình 

quân: 250.000 triệu đồng; 

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 

0,61 lần; 

- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 

3,40 lần 

b. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các 

phòng ban thực hiện đảm bảo hệ số 

định mức trên. Định kỳ hàng quý, 6 

tháng và cả năm trong báo cáo giám 

sát phải báo cáo tình hình vay vốn 

ngắn hạn và các chỉ tiêu tài chính, 

phân tích nguyên nhân, giải pháp 

nhằm kiểm soát tình hình vay vốn 

ngắn hạn và hệ số tài chính của Công 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

ty. 

6. Thông qua chương trình tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2022. 

8 
08/2022/NQ-

HĐQT 
31/3/2022 

1. Thông qua để Giám đốc Công ty 

quyết định: 

a. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, 

phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ đối với 

ông Lã Thành Thường; 

b. Bộ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân 

xưởng KT2 đối với ông Phan Minh Thủy 

kể từ ngày 1/4/2022 đến đủ tuổi nghỉ chế 

độ hưu trí; 

c. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng 

Kế hoạch quản trị chi phí (P.KH) đối với 

ông Vũ Bình Tỵ 

d. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân 

xưởng K11 đối với ông Đinh Hồng 

Quảng. 

2. Thông qua danh sách quy hoạch 

cán bộ chủ chốt các đơn vị trong 

Công ty giai đoạn 2020-2025 sau rà 

soát năm 2022. 

3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán 

quý 1 năm 2021. 

4. Thông qua chuyển bước kế hoạch đầu 

tư dự án máy đào lò combai thuộc kế 

hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của 

Công ty. 

9 
09/2022/NQ-

HĐQT 
05/4/2022 

Chấp thuận các Hợp đồng giao dịch phát 

sinh đối với: 

1. Công ty TNHH 1 thành viên Môi 

trường mỏ - TKV 

2. Công ty cổ phần vận tải và đưa đón 

thợ mỏ - Vinacomin. 

3. Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - 

Vinacomin 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

10 
10/2022/NQ-

HĐQT 
19/4/2022 

1. Thông qua Báo cáo của về công tác 

chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2022  

2. Thông qua Quy chế chế quản lý công 

nợ của Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh - Vinacomin. 

3. Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận 

phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với 

các Ban của TKV để có giải pháp hợp lý 

trước khi Công ty báo cáo TKV thông 

qua đề cương dự toán phương án khai 

thông và khai thác các dự án phát triển 

mỏ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050-Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh-Vinacomin.  

11 
11/2022/NQ-

HĐQT 
22/4/2022 

1. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết 

định: 

a. Thành lập phân xưởng khai thác than 

hầm lò số 16, tên viết tắt: “PX.KT16”; 

- Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 4 năm 

2022. 

b. Điều động giữ chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng KT16 đối với ông Lê Anh - 

Quản đốc phân xưởng KT5. 

c. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Quản 

đốc phân xưởng K6 kể từ ngày 1/5/2022 

đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí đối 

với ông Trần Viết Vũ - SDB: 8696. 

d. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân 

xưởng CG-XD kể từ ngày 1/5/2022 đến 

khi đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí đối với 

ông Võ Ngọc Dũng - SDB: 11644. 

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo xây 

dựng và phê duyệt phương án tổ chức 

sản xuất để khai thác than hầm lò theo 02 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 

103/GPKT, 104/GPKT ngày 18/6/2021 

của Bộ Tài nguyên Môi trường, đảm 

bảo các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ và 

các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, 

BVMT, tài nguyên ranh giới mỏ 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

2. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết 

định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 

như sau: 

- Đơn vị kiểm toán Báo tài chính năm 

2022: Công ty TNHH kiểm toán PKF 

Việt Nam. 

- Giao cho Giám đốc Công ty triển khai 

các thủ tục cần thiết để chỉ định thầu, 

đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật 

về đầu thầu. 

3. Thông qua mức cổ tức và thời gian 

chi trả cổ tức năm 2021 như sau: 

- Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 

5 năm 2022; 

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ 

phiếu được nhận 800 đồng) 

- Ngày thanh toán: Trong tháng 6 năm 

2022 

12 
12/2022/NQ-

HĐQT 
28/4/2022 

1. Thông qua và chuyển bước thực hiện 

dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 

2022 thuộc Kế hoạch ĐTXD năm 2022 

của Công ty; 

2. Thông qua và chuyển bước thực hiện 

dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 

2022 - Thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2022 

của Công ty 

13 
13/2022/NQ-

HĐQT 
12/5/2022 

1. Thông qua và chuyển bước thực hiện 

dự án đầu tư thiết bị khai thác bằng giàn 

chống mềm năm 2021 thuộc kế hoạch 

đầu tư xây dựng năm 2022. 

2. Thông qua đề cương dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác 

than bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ 

Vàng Danh thuộc phường Vàng Danh, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

(theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 

141/GP-BTNMT ngày 1/2/2013 và Giấy 

phép khai thác khoáng sản số 2789/GP-

BTNMT ngày 31/12/2008). 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

3. Thống nhất để người đại diện báo cáo 

TKV thông qua dự án Đầu tư thiết bị 

tăng năng lực sản xuất năm 2022- 

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-

Vinacomin. 

4. Thông qua Quy chế huy động vốn, sử 

dụng vốn và các sản phẩm dịch vụ tài 

chính của Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh - Vinacomin; 

5. Thông qua Quy chế quản lý và sử 

dụng Tài sản cố định của Công ty Cổ 

phần Than Vàng Danh - Vinacomin. 

14 
14/2022/NQ-

HĐQT 
18/5/2022 

1. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết 

định phê duyệt danh sách quy hoạch cán 

bộ chủ chốt các đơn vị trong Công ty giai 

đoạn 2025-2030 

15 
15/2022/NQ-

HĐQT 
24/5/2022 

1. Thống nhất để người đại diện báo cáo 

TKV thông qua và chuyển từ dự phòng 

lên kế hoạch chính thức dự án đầu tư cải 

tạo nâng cao năng lực sàng tuyển và tự 

động hóa Nhà máy tuyển Vàng Danh 1, 

thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 

2022; 

2. Thông qua phương án kỹ thuật khoan 

thăm dò (trong lò) năm 2022 phục vụ 

khai thác mỏ than Vàng Danh 

16 
16/2022/NQ-

HĐQT 
31/5/2022 

Thông qua để Giám đốc Công ty quyết 

định: Bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng KT5 đối với ông Nguyễn 

Như Long -Số danh bạ: 12904 - Quyền 

Quản đốc, Phân xưởng KT5. 

17 
17/2022/NQ-

HĐQT 
01/6/2022 

1. Thống nhất để Người đại diện phần 

vốn báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than 

- Khoáng sản Việt Nam về kết quả triển 

khai Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 

2020 của Công ty theo nội dung văn bản 

số 2405/TKV-TCNS. 

2. Phê duyệt phương án huy động vốn 

phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 

của Công ty như sau: 

- Huy động vốn để thực hiện đầu tư các 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

dự án: 197,242 tỷ đồng; 

- Huy động vốn vay trả tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản: 111,6 tỷ đồng; 

- Huy động vốn ngắn hạn (vốn lưu động) 

phục vụ SXKD năm 2022: Nhu cầu vốn 

ngắn hạn (vốn lưu động) bình quân một 

tháng: 250 tỷ đồng. 

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Ủy 

quyền cho Giám đốc Công ty căn cứ 

phương án huy động vốn, kế hoạch đầu 

tư đã được TKV thông qua hoặc kế 

hoạch điều chỉnh, bổ sung để ký kết các 

hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín 

dụng. Trong quá trình thực hiện vay vốn, 

Giám đốc Công ty phải cân đối tài chính 

đảm bảo hệ số nợ không vượt Kế hoạch 

TKV giao 

18 
18/2022/NQ-

HĐQT 
01/7/2022 

1. Dự kiến kết quả SXKD 06 tháng đầu 

năm 2022 và thông qua kế hoạch quý 3 

năm 2022. 

2. Chưa thông qua Quy chế khoa học và 

công nghệ  của Công ty Cổ phần Than 

Vàng Danh - Vinacomin, yêu cầu rà soát 

lại để trình HĐQT phiên họp lần sau. 

3. Thông qua công tác cán bộ của Công 

ty 

3.1. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng K3 đối với ông Phạm Văn 

Bình; 

3.2. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng KT16 đối với ông Lê Anh. 

3.3. Thống nhất để người đại diện phần 

vốn báo cáo Tập đoàn xem xét cho chủ 

trương để bộ nhiệm lại Bà Trần Thị Thu 

Thảo - Kế toán trưởng Công ty. 

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 

2022; 

5. Thống nhất để Người đại diện phần 

vốn báo cáo Tập đoàn về việc Gia hạn 

thuê văn phòng làm việc; 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

6. Thống nhất để Người đại diện phần 

vốn báo cáo Tập đoàn về dự kiến kết quả 

SXKD 06 tháng đầu năm 2022. 

19 
19/2022/NQ-

HĐQT 
01/8/2022 

Thống nhất thông qua để Giám đốc 

Công ty quyết định: 

1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Quản 

đốc phân xưởng KT15 kể từ ngày 

1/8/2022 đến thời điểm nghỉ chế độ hưu 

trí đối với ông Nguyễn Đức Nghiệp; 

2. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc, Phân 

xưởng KT8 đối với ông Lê Minh Hùng. 

20 
20/2022/NQ-

HĐQT 
09/8/2022 

1. Dự kiến kết quả SXKD tháng 7 và 

thông qua kế hoạch tháng 8 năm 2022; 

2. Thông qua điều chỉnh thuê ngoài một 

số công đoạn sản xuất năm 2022; 

3. Thông qua điều chỉnh kế hoạch sử 

dụng Quỹ phúc lợi Công ty năm 2022: 

4. Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng, 

trưởng phòng Kế toán, thống kê, tài 

chính Công ty đối với Bà Trần Thị Thu 

Thảo – Kế toán trưởng Công ty.; 

5. Giao nhiệm vụ Người phụ trách kiểm 

toán nội bộ Công ty đối với bà Trần Thị 

Bích Liên - Phó trưởng phòng, phòng 

Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ; 

6. Thông qua Quy chế khoa học và công 

nghệ trong Công ty CP than Vàng Danh 

– Vinacomin; 

7. Thống nhất chủ trương đồng ý để 

Người đại diện phần vốn báo cáo Tập 

đoàn về việc lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi đầu tư khai thác hầm lò xuống 

sâu dưới mức -175 Mỏ Vàng Danh làm 

cơ sở để đánh giá hiệu quả khi triển khai 

dự án; 

8. Thông qua Đề cương-dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập báo cáo 

khảo sát hiện trạng khai thác và lập 

phương án phục vụ sản xuất năm 2022 

của Công ty cổ phần Than Vàng Danh-
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

Vinacomin; 

9. Thống nhất để Người đại diện phần 

vốn báo cáo Tập đoàn thông qua Thông 

qua và chuyển từ dự phòng lên kế hoạch 

chính thức dự án tự động hóa trạm bơm 

thoát nước mỏ (mức -10; -175 Giếng 

Vàng Danh; -50 Giếng Cánh gà), thuộc 

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022; 

10. Thông qua kết quả giám sát tài chính 

và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công 

ty 06 tháng đầu năm 2022; 

11. Thông qua dự án đầu tư thiết bị 

tăng năng lực sản xuất năm 2022- 

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-

Vinacomin. 

21 
21/2022/NQ-

HĐQT 
23/8/2022 

Thống nhất để Người đại diện phần vốn 

báo cáo Tập đoàn thông qua chuyển 

bước kế hoạch đầu tư dự án đầu tư 

XDCT nhà kho kim khí và nhà kho thu 

hồi, thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 

2022 của Công ty. 

22 
22/2022/NQ-

HĐQT 
31/8/2022 

1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD 

tháng 8 và thông qua Kế hoạch SXKD 

tháng 9 năm 2022 của Công ty; 

2. Thống nhất nội dung báo cáo về công 

tác thuê ngoài của Công ty; 

3. Thông qua kết quả lựa chọn nhà cung 

cấp Gói cung cấp: Thi công khoan thăm 

dò (trong lò) năm 2022 phục vụ khai thác 

mỏ than Vàng Danh, Thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng Ninh; 

4. Thông qua để Giám đốc Công ty ban 

hành Quy định về công tác Bảo vệ trong 

Công ty Cổ phần than Vàng Danh – 

Vinacomin; 

5. Thông qua để Giám đốc Công ty ban 

hành Quy định chi tiết một số nội dung 

của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực trong Công ty Cổ phần Than 

Vàng Danh – Vinacomin; 

6. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

định: 

6.1. Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng KT12. Điều động và bổ 

nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng, 

Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ đối với 

ông: Nguyễn Văn Hà - Số danh bạ: 

14562; 

6.2. Bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng KT12 đối với ông: Ngô 

Văn Khương - Số danh bạ: 14932; 

Chức vụ, đơn vị hiện nay: Phó quản 

đốc, PX.KT12; 

6.3. Bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng KT11 đối với ông: Đỗ 

Xuân Hưng - Số danh bạ: 15363; Chức 

vụ, đơn vị hiện nay: Phó quản đốc, 

PX.KT11 (Nhận nhiệm vụ thay ông 

Phạm Hồng Nam nghỉ chờ để giải 

quyết chế độ hưu trí); 

6.4. Điều động đến nhận nhiệm vụ Quản 

đốc, Phân xưởng K2 đối với ông Phạm 

Tiến Nhật – Số danh bạ: 12251; Chức 

vụ, đơn vị hiện nay: Quản đốc, 

PX.KT13; 

6.5. Điều động đến nhận nhiệm vụ Quản 

đốc, Phân xưởng KT13 đối với ông 

Đoàn Minh Tuấn – Số danh bạ: 15346; 

Chức vụ, đơn vị hiện nay: Quản đốc, 

PX.K2; 

6.6. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc, 

Phân xưởng KT7 kể từ ngày 

01/10/2022 đối với ông: Đỗ Văn Tỉnh – 

Số danh bạ: 14191. 

23 
23/2022/NQ-

HĐQT 
28/9/2022 

  Thống nhất để Người đại diện phần vốn 

báo cáo Tập đoàn thông qua dự Đầu tư 

cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển và 

tự động hóa Nhà máy tuyển Vàng Danh 

1, Công ty  Cổ phần Than Vàng Danh - 

Vinacomin, thuộc Kế hoạch đầu tư xây 

dựng năm 2022. 

 24 24/2022/NQ- 17/10/2022 1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD 09 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

HĐQT tháng, kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022; 

2. Thông qua chủ trương sửa chữa công 

trình để khắc phục sự cố do mưa bão; 

3. Thông qua việc thuê văn phòng làm 

việc tại địa chỉ số 969 đường Bạch 

Đằng, phường Quang Trung, Uông Bí, 

Quảng Ninh; 

4. Thông qua để Giám đốc Công ty 

quyết định: 

4.1. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Quản 

đốc phân xưởng K1 kể từ ngày 

01/11/2022 đến thời điểm nghỉ chế độ 

hưu trí đối với ông Đỗ Văn Nham – SDB 

9662; 

4.2. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng 

TĐ đối với ông Trần Văn Hạnh – SDB 

10987. 

5. Nâng bậc lương đối với bà Trần Thị 

Thu Thảo – kế toán trưởng Công ty như 

sau: 

Bậc lương mới: 2//2 mức lương 

12.133.000 đồng; Bảng lương: TKV 08.5 

(kế toán trưởng Công ty hạng I); 

6. Thông qua Quy chế Quản lý cán bộ 

trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh 

– Vinacomin; 

7. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây 

dựng năm 2022 điều chỉnh, như sau: 

- Kế hoạch ban đầu: 232.971 triệu 

đồng; 

- Kế hoạch điều chỉnh: 314.546 triệu 

đồng; 

8. Thống nhất để Người đại diện phần 

vốn báo cáo Tập đoàn: 

8.1. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 

2023; 

8.2. Thông qua dự án trạm xử lý nước 

sinh hoạt thuộc Kế hoạch ĐTXD năm 

2022. 
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STT Số nghị 

quyết 

Ngày Nội dung 

25 
25/2022/NQ-

HĐQT 
14/11/2022 

1. Thông qua thuê ngoài một số công 

đoạn sản xuất năm 2023; 

2. Ban hành Hệ thống thang lương, bảng 

lương và chế độ phụ cấp lương của Công 

ty Công ty CP than Vàng Danh- 

Vinacomin và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01/07/2022. 

3. Thống nhất để người đại diện phần 

vốn báo cáo TKV về cơ cấu nhân sự 

thành viên HĐQT Công ty để chuẩn bị 

cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2023 

26 
26/2022/NQ-

HĐQT 
27/12/2022 

1. Công nhận ông Trịnh Văn An – Thành 

viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh – Vinacomin làm Người đại diện 

của TKV tại Công ty Cổ phần Than Vàng 

Danh – Vinacomin, kể từ ngày 

01/01/2023; 

2. Đồng ý cho thôi tham gia Hội đồng 

quản trị và miễn nhiệm chức danh Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Than Vàng Danh – Vinacomin đối với ông 

Phạm Công Hương kể từ ngày 

01/01/2023. 

27 
27/2022/NQ-

HĐQT 
27/12/2022 

Bầu ông Nguyễn Trọng Tốt giữ chức vụ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Than Vàng Danh – Vinacomin kể từ 

ngày 01/01/2023 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay bao gồm: 

STT  Họ và tên  Chức vụ  

1  Trần Thị Vân Anh  Trưởng Ban Kiểm soát  

2  Phùng Thế Anh  Thành viên Ban Kiểm soát  

4 Nguyễn Thị Thủy Dịu Thành viên Ban Kiểm soát  
 

 BÀ: TRẦN THỊ VÂN ANH  - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

- Giới tính:  Nữ 
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- Ngày sinh:  01/06/1969 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số chứng minh nhân dân: 100483675  Cấp ngày 12/06/2006;  Nơi cấp: CA-QN 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế toán 

- Quá trình công tác:    

 1989 - 1993 Nhân viên trường Công nhân Hữu Nghị Việt Xô 

 1994 - 1999 Nhân viên Kế toán Mỏ than Yên Tử, Uông Bí, Quảng Ninh 

 2000 - 03/2001 Nhân viên phòng Tài chính - Kế toán Mỏ than Nam Mẫu 

 04/2001 - 09/2004 Phó phòng Kế toán tài chính Mỏ than Nam Mẫu 

 10/2004 - 04/2006 Phó phòng TKKTTC Xí nghiệp Than Nam Mẫu 

 05/2006 - 07/2006 Trưởng phòng TKKTTC Công ty TNHH MTV than Nam 

mẫu 

 08/2006 – 12/2010 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV than Nam Mẫu 

 2011 – 03/2016 Kế toán trưởng Công ty than Nam Mẫu - TKV 

 04/2016 đến nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - 

Vinacomin 

    Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần 

 

 ÔNG: PHÙNG THẾ ANH  - UV BAN KIỂM SOÁT 

- Giới tính:  Nam 

- Ngày sinh:  15/01/1974 

- Quốc tịch: Việt Nam 
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- Số chứng minh nhân dân: 100626577 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế quản trị doanh nghiệp 

- Quá trình công tác:    

 10/1994-01/2005 Công nhân cơ điện Phân xưởng KT2, VT56, VTG 

 02/2005-24/04/2013 Nhân viên Phòng Kế hoạch 

 25/4/2013 đến nay Nhân viên Phòng Kế hoạch, kiêm UV Ban KS 

    Số cổ phần nắm giữ 2.177 

 

 BÀ: NGUYỄN THỊ THỦY DỊU  - UV BAN KIỂM SOÁT 

- Giới tính:  Nữ 

- Ngày sinh:  18/04/1974 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số căn cước công dân: 022 174 003 946 

- Dân tộc: Kinh 

- Địa chỉ thường trú: Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh 

- Trình độ văn hóa:  12/12 

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư kinh tế mỏ 

- Quá trình công tác:    

 8/1994 - 10/1994 Công nhân lao động phổ thông, Mỏ than Vàng Danh 

 10/1994-11/1995 Nhân viên câu lạc bộ Mỏ than Vàng Danh 

 11/1995 - 5/2000 Công nhân, kế toán, Ngành phục vụ - công ty than Vàng 

Danh 

 5/2000 - 11/2006 Nhân viên, P.TK-KT-TC - Công ty Than Vàng Danh - 

TKV 

 Từ 11/2006 - 04/2018 Nhân viên phòng Đầu tư - Môi trường Công ty Cổ phần 

Than Vàng Danh - Vinacomin 

 Từ 21/04/2018 đến nay Uỷ viên Ban Kiểm soát, Nhân viên Phòng ĐTXD&MT 

Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin 

Số cổ phần nắm giữ 2.489 cổ phần 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 
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Năm 2022 Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo Quy 

định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban.  

Đã tổ chức 04 cuộc họp của ban kiểm soát để: 

Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, thông qua việc thực thi các văn bản 

quản lý của Nhà nước,Tập đoàn, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty thông qua 

việc thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Giám đốc Công ty với Tập đoàn; việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các văn bản quản lý khác của Nhà Nước 

và Tập đoàn.  

- Kiểm soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ để đảm bảo phù 

hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công 

bố thông tin của Công ty theo quy định. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm; Báo cáo công tác quản lý điều hành của 

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty, trình HĐTV Tập đoàn, Đại hội đồng Cổ đông Công ty và 

các cơ quan quản lý Nhà nước. 

- Giám sát việc phối hợp lãnh đạo Công ty thông qua Nghị quyết liên tịch giữa Đảng uỷ, 

Công đoàn, Đoàn thanh niên với  HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. 

- Xem xét tính hợp lý của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực: Tài sản, 

vật tư, tiền vốn, tuyển dụng, sử dụng và chế độ của người lao động; 

- Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của cơ quan thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát nội bộ... 

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán, xem xét thư quản lý 

của Kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty.  

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty (khi được mời) với tinh 

thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác; Trao đổi và tham gia ý kiến thẳng thắn, trung thực với 

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. 

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm 

soát với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông. 

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của hội đồng quản trị, Ban giám đốc 

và Ban kiểm soát 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và kết quả SXKD năm 

2022 của Công ty; Mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ Công ty năm 2022 được chi trả 

như sau: 

T.T Chức danh 
Số 

người 

Lương Thù lao, phụ cấp 
Ghi 

chú S. Người Tiền 

(Tr.đ) 

S. Người Tiền 

(Tr.đ) 

1 Hội đồng quản trị 05 01 496,8 04 230,4  

2 Ban kiểm soát 03 01 518,4 02 110,4  
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3 Người quản lý 07 07 3.413,76    

 Cộng   4.428,96  340,8  

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ. 

 Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 

05/04/2022 “Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch phát sinh giữa Công ty cổ phần 

Vàng Danh - Vinacomin với các doanh nghiệp và người liên quan”. Theo đó các hợp đồng 

giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn hay các doanh nghiệp và người có liên quan đó là các 

dịch vụ sửa chữa thiết bị, xử lý môi trường, vận chuyển công nhân, mua sắm thiết bị trong 

quá trình sản xuất của Công ty. Tổng giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2022 giữa Công ty 

với các đơn vị là 65,932 tỷ đồng,  cụ thể như sau: 

 - Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin giá trị thực hiện: 7,323 tỷ đồng; 

 - Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin giá trị thực hiện: 22,042  tỷ đồng; 

  - Công ty TNHH 1TV Môi trường mỏ - TKV giá trị thực hiện: 36,567 tỷ đồng. 

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 

- Công ty đã thực hiện đúng, đủ, tuân thủ pháp luật về quản trị Công ty, tuy nhiên còn 

một số nội dung chưa thực hiện được, cụ thể: Một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của 

Công ty chưa được tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

- Giải pháp và kế hoạch khắc phục: Bố trí thời gian và tạo điều kiện để các thành viên 

HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty và Thư ký Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản 

trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận. 

VI. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (theo báo cáo tài chính kèm theo. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

- Các cổ đông (website Công ty); 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

- Lưu: VT; HĐQT. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁ LUẬT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Minh 
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